
UỶ BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN LẠNG GIANG 

 

Số:          /UBND-VHTT 
 

V/v đăng ký cán bộ tham dự 

bồi dưỡng, tập huấn chuyển đổi số 

năm 2023 

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

Bắc Giang, ngày        tháng 8 năm 2023 

Kính gửi:  Sở Thông tin và Truyền thông. 
 

 

Thực hiện Công văn số 1052/STTTT-CNTT ngày 27/7/2023 của Sở 

Thông tin và Truyền thông về việc triển khai triển khai bồi dưỡng, tập huấn về 

chuyển đổi số năm 2023. UBND huyện Lạng Giang đăng ký danh sách cán bộ 

công chức, viên chức, người lao động tham gia bồi dưỡng, tập huấn chuyển đổi 

số năm 2023 như sau: 

(Có danh sách gửi kèm) 

Trên đây là danh sách thông tin cán bộ học viên tham dự bồi dưỡng, tập 

huấn về chuyển đổi số năm 2023. UBND huyện Lạng Giang trân trọng báo cáo./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- LĐVP, THVX; 

- Lưu VT, VHTT. 

 

 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 
 

Nguyễn Văn Long 



DANH SÁCH THÔNG TIN CÁN BỘ HỌC VIÊN  

THAM DỰ BỒI DƯỠNG, TẬP HUẤN VỀ CHUYỂN ĐỔI SỐ NĂM 2023 

 (Kèm theo Công văn số           /UBND-VHTT  ngày     /7/2023 của UBND huyện Lạng Giang) 

TT Họ và tên 

Ngày sinh 

(ngày/thán

g/năm) 

  Đơn vị công tác 
Điện thoại  

di động 
Thư điện tử 

Giới 

tính 
Chức vụ 

Tên cơ quan, đơn vị 

công tác cấp 1 

Tên cơ quan, đơn 

vị công tác cấp 2 

I Nhân sự chuyển đổi số UBND cấp huyện 

1  Nguyễn Thị Kim 

Thoa 
17/10/1968 Nữ Trưởng phòng UBND huyện Lạng Giang 

Phòng Lao động- 

TB&XH 0973905668 thoantk_langgiang@bacgiang.gov.vn 

2  
Nguyễn Huy Tùng 04/12/1980 Nam 

Phó Trưởng 

phòng 
UBND huyện Lạng Giang 

Phòng Lao động- 

TB&XH 0974506305 tungnh_langgiang@bacgiang.gov.vn 

3  
Nguyễn Thị Thu 

Thủy 
25/5/1986 Nữ 

Phó Trưởng 

phòng 
UBND huyện Lạng Giang 

Phòng Lao động- 

TB&XH 0976086112 thuyntt_langgiang@bacgiang.gov.vn 

4  
Nguyễn Thị Huệ 25/8/1982 Nữ Chuyên viên UBND huyện Lạng Giang 

Phòng Lao động- 

TB&XH 0988475166 huent_langiang@bacgiang.gov.vn 

5  
Nguyễn Thị Hà 04/4/1986 Nữ Chuyên viên UBND huyện Lạng Giang 

Phòng Lao động- 

TB&XH 0915620368 hant_langgiang@bacgiang.gov.vn 

6  
Nguyễn Thị Nguyện 16/12/1988 Nữ Chuyên viên UBND huyện Lạng Giang 

Phòng Lao động- 

TB&XH 0969084275 nguyennt_langgiang@bacgiang.gov.vn 

7  Hà Ngọc Tuân 01/11/1966 Nam Trưởng phòng UBND huyện Lạng Giang Phòng Tư Pháp   0912868515 tuanhn_langgiang@bacgiang.gov.vn 

8  Nguyễn Việt Anh 10/02/1981 Nữ Phó trưởng phòng UBND huyện Lạng Giang Phòng Tư Pháp   0983281469 anhnv_langgiang@bacgiang.gov.vn 

9  Trịnh Ngọc Thúy 20/3/1986 Nữ Chuyên viên UBND huyện Lạng Giang Phòng Tư Pháp  0975586332 ngocthuy.vpubnd@gmail.com 

10  Trần Thị Oanh 10/10/1987 Nữ Chuyên viên UBND huyện Lạng Giang Phòng Tư Pháp  0962819288 tuphapphimo@gmail.com 

11  Nguyễn Văn Chức 06/11/1977 Nam Trưởng phòng UBND huyện Lạng Giang Phòng VHTT 
0915466997 

chucnv_langgiang@ bacgiang.gov.vn 



TT Họ và tên 

Ngày sinh 

(ngày/thán

g/năm) 

  Đơn vị công tác 
Điện thoại  

di động 
Thư điện tử 

Giới 

tính 
Chức vụ 

Tên cơ quan, đơn vị 

công tác cấp 1 

Tên cơ quan, đơn 

vị công tác cấp 2 

12  Ngô Văn Dũng 10/8/1980 Nam Phó Trưởng phòng UBND huyện Lạng Giang Phòng VHTT 0967711000 dungnv_langgiang@bacgiang.gov.vn 

13  Nguyễn Thị Vân 18/7/1982 Nữ Chuyên viên UBND huyện Lạng Giang Phòng VHTT 0976411403 vannt_langgiang@bacgiang.gov.vn 

14  Nguyễn Thị Thuý 25/8/1983 Nữ Chuyên viên UBND huyện Lạng Giang Phòng VHTT 0396901807 thuynt_langgiang@bacgiang.gov.vn 

15  Nguyễn  Thị Huyền 28/11/1987 Nữ Chuyên viên UBND huyện Lạng Giang Phòng VHTT 0918122398 huyennt_langgiang@bacgiang.gov.vn 

16  
Phạm Văn Hải 13/08/1980 

Na

m 
Trưởng phòng UBND huyện Lạng Giang Phòng Nội vụ 0983226859 haipv_langgiang@bacgiang.gov.vn 

17  
Nghiêm Đình Tuân 05/11/1978 

Na

m 
Phó Trưởng phòng UBND huyện Lạng Giang Phòng Nội vụ 0988626246 tuannd_langgiang@bacgiang.gov.vn 

18  
Vũ Thị Lan 03/07/1980 Nữ Phó Trưởng phòng UBND huyện Lạng Giang Phòng Nội vụ 0987190779 lanvt_langgiang@bacgiang.gov.vn 

19  
Hoàng Thị Lệ Thu 04/12/1980 Nữ Chuyên viên UBND huyện Lạng Giang Phòng Nội vụ 0988055026 lethulg@gmail.com 

20  
Thân Hồng Hạnh 02/05/1985 Nữ Chuyên viên UBND huyện Lạng Giang Phòng Nội vụ 0973459045 thanhonghanh@gmail.com 

21  
Trần Thị Hoàn 11/10/1988 Nữ Chuyên viên UBND huyện Lạng Giang Phòng Nội vụ 0976833152 trankimhoanth@gmail.com 

22  
Trịnh Thị Ngân 16/01/1989 Nữ Chuyên viên UBND huyện Lạng Giang Phòng Nội vụ 0914896668 ngan.trinh.16@gmail.com 

23  
Đặng Thiều Quang 

11.12.1971 Nam Trưởng phòng UBND huyện Lạng Giang Phòng GD&ĐT 0988118351 dtquang.pgdlanggiang.bgg@moet.edu.vn 

24  Bạch Đăng Trường 25.01.1970 Nam Phó Trưởng phòng UBND huyện Lạng Giang Phòng GD&ĐT 0336799368 bdtruong.pgdlanggiang.bgg@moet.edu.vn 

25  Vũ Hồng Vinh 03.04.1965 Nam Phó Trưởng phòng UBND huyện Lạng Giang Phòng GD&ĐT 0918315307 vhvinh.pgdlanggiang.bgg@moet.edu.vn 

26  Lê Xuân Thanh 14.07.1980 Nam Phó Trưởng phòng UBND huyện Lạng Giang Phòng GD&ĐT 0965101922 lxthanh.pgdlanggiang.bgg@moet.edu.vn 

27  Nghiêm Xuân Giáp 02.07.1981 Nam Chuyên viên UBND huyện Lạng Giang Phòng GD&ĐT 0988160338 nxgiap.pgdlanggiang.bgg@moet.edu.vn 

mailto:lanvt_langgiang@bacgiang.gov.vn
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TT Họ và tên 

Ngày sinh 

(ngày/thán

g/năm) 

  Đơn vị công tác 
Điện thoại  

di động 
Thư điện tử 

Giới 

tính 
Chức vụ 

Tên cơ quan, đơn vị 

công tác cấp 1 

Tên cơ quan, đơn 

vị công tác cấp 2 

28  Thân Văn Quyết 19.08.1982 Nam Chuyên viên UBND huyện Lạng Giang Phòng GD&ĐT 0983538932 tvquyet.pgdlanggiang.bgg@moet.edu.vn 

29  
Nguyễn Thị Thu Hà 

16.08.1980 Nữ Chuyên viên UBND huyện Lạng Giang Phòng GD&ĐT 0976548868 nttha.pgdlanggiang.bgg@moet.edu.vn 

30  
Tạ Ngọc Đông 

10-09-87 Nam Trưởng phòng UBND huyện Lạng Giang Phòng KT&HT 0986927528 dongtn_langgiang@bacgiang.gov.vn 

31  Hoàng Văn Quyền 08/3/1974 Nam Phó Trưởng phòng UBND huyện Lạng Giang Phòng KT&HT 0962842558 quyenhv_langgiang@bacgiang.gov.vn 

32  Mai Thế Sơn 18/02/1984 Nam Phó Trưởng phòng UBND huyện Lạng Giang Phòng KT&HT 0977676196 sonmt_langgiang@bacgiang.gov.vn 

33  Lương Thị Hậu 15/4/1984 Nữ Phó Trưởng phòng UBND huyện Lạng Giang Phòng KT&HT 0987134878 hault_langgiang@bacgiang.gov.vn 

34  Nguyễn Xuân Thuận 17/9/1979 Nam Chuyên viên UBND huyện Lạng Giang Phòng KT&HT 0979409806 thuannx_langgiang@bacgiang.gov.vn 

35  Hà Văn Khương 05/12/1984 Nam Chuyên viên UBND huyện Lạng Giang Phòng KT&HT 0964989269 khuonghv_langgiang@bacgiang.gov.vn 

36  Bùi Việt Cường 04/9/1981 Nam Chuyên viên UBND huyện Lạng Giang Phòng KT&HT 0986864368 cuongbv_langgiang@bacgiang.gov.vn 

37  Bùi Hoàng Long 21/5/1988 Nam Chuyên viên UBND huyện Lạng Giang Phòng KT&HT 0838898282 longbh_langgiang@bacgiang.gov.vn 

38  Lê Thị Huyền Trang 27/5/1988 Nữ Chuyên viên UBND huyện Lạng Giang Phòng KT&HT 0385085976 tranglth_langgiang@bacgiang.gov.vn 

39  Chu Văn Mạnh 22/3/1990 Nam Chuyên viên UBND huyện Lạng Giang Phòng KT&HT 0971001666 manhcv_langgiang@bacgiang.gov.vn 

40  Tạ Quang Thọ 04/5/1987 Nam Chuyên viên UBND huyện Lạng Giang Phòng KT&HT 0989578810 thotq_langgiang@bacgiang.gov.vn 

41  
Hoàng Mạnh Đức 

20-11-83 Nam Chuyên viên UBND huyện Lạng Giang Phòng KT&HT 0986966236 duchm_langgiang@bacgiang.gov.vn 

42  
Nghiêm Phú Sơn 

31-10-76 Nam Trưởng phòng UBND huyện Lạng Giang Phòng TN&MT 0985.852.760 sonnp_langgiang@bacgiang.gov.vn 

43  Lương Văn Bường 15-09-80 Nam Phó Trưởng phòng UBND huyện Lạng Giang Phòng TN&MT 0976.150.980 buonglv_langgiang@bacgiang.gov.vn 

44  Ngô Ngọc Đức 03-10-81 Nam Phó Trưởng phòng UBND huyện Lạng Giang Phòng TN&MT 0988.104.244 ducnn_langgiang@bacgiang.gov.vn 



TT Họ và tên 

Ngày sinh 

(ngày/thán

g/năm) 

  Đơn vị công tác 
Điện thoại  

di động 
Thư điện tử 

Giới 

tính 
Chức vụ 

Tên cơ quan, đơn vị 

công tác cấp 1 

Tên cơ quan, đơn 

vị công tác cấp 2 

45  Nguyễn Thị Nga 08-12-85 Nữ Phó Trưởng phòng UBND huyện Lạng Giang Phòng TN&MT 0974.614.825 ngant_langgiang@bacgiang.gov.vn 

46  Đồng Thị Sáng 10-08-79 Nữ Chuyên viên UBND huyện Lạng Giang Phòng TN&MT 0977.837.919 sangdt_langgiang@bacgiang.gov.vn 

47  Vũ Thanh Hải 22-12-78 Nam Chuyên viên UBND huyện Lạng Giang Phòng TN&MT 0335.203.879 haivt_langgiang@bacgiang.gov.vn 

48  Nguyễn Văn Lưu 28-09-81 Nam LĐHĐ UBND huyện Lạng Giang Phòng TN&MT 0975.033.875 luunv_langgiang@bacgiang.gov.vn 

49  Đỗ Văn Tiến 26-03-90 Nam Chuyên viên UBND huyện Lạng Giang Phòng TN&MT 0966.256.818 tiendv_langgiang@bacgiang.gov.vn 

50  Vũ Vân Anh 18-08-90 Nữ Chuyên viên UBND huyện Lạng Giang Phòng TN&MT 0961.111.582 anhvv_langgiang@bacgiang.gov.vn 

51  
Hoàng Quốc Việt 

01-12-91 Nam Chuyên viên UBND huyện Lạng Giang Phòng TN&MT 0969.004.345 viethq_langgiang@bacgiang.gov.vn 

52  
Bùi Đăng Văn 10/11/1964 Nam Giám đốc 

UBND huyện Lạng Giang 
Trung tâm DVKTNN 0912161090 vanbd_langgiang@bacgiang.gov.vn 

53  
Nguyễn Đức Cường 19/5/1980 Nam Phó Giám đốc 

UBND huyện Lạng Giang 
Trung tâm DVKTNN 0986626242 cuongnd_langgiang@bacgiang.gov.vn 

54  
Dương Văn Quyết 10/02/1983 Nam  Phó Giám đốc 

UBND huyện Lạng Giang 
Trung tâm DVKTNN 0974312933 quyetdv_langgiang@bacgiang.gov.vn 

55  
Lê Thúy Anh 11/10/1985 Nữ Viên chức 

UBND huyện Lạng Giang 
Trung tâm DVKTNN 0975075365 anhlt_langgiang@bacgiang.gov.vn 

56  
Nguyễn Văn Cao 13/02/1984 Nam Viên chức 

UBND huyện Lạng Giang 
Trung tâm DVKTNN 0972990468 caonv_langgiang@bacgiang.gov.vn 

57  
Quách Thị Diễm 09/7/1982 Nữ Viên chức 

UBND huyện Lạng Giang 
Trung tâm DVKTNN 0987943411 diemqt_langgiang@bacgiang.gov.vn 

58  
Phan Thị Dung 23/5/1983 Nữ Viên chức 

UBND huyện Lạng Giang 
Trung tâm DVKTNN 0989845420 dungpt_langgiang@bacgiang.gov.vn 

59  
Vũ Thị Hằng 16/7/1987 Nữ Viên chức 

UBND huyện Lạng Giang 
Trung tâm DVKTNN 0985919926 hangvt_langgiang@bacgiang.gov.vn 

60  
Ngô Hữu Huy 21/9/1980 Nam Viên chức 

UBND huyện Lạng Giang 
Trung tâm DVKTNN 0982225032 huynh_langgiang@bacgiang.gov.vn 

61  Nguyễn Thị Thu 

Hương 
07/4/1984 Nữ Viên chức 

UBND huyện Lạng Giang 
Trung tâm DVKTNN 0973472257 huongntt_langgiang@bacgiang.gov.vn 



TT Họ và tên 

Ngày sinh 

(ngày/thán

g/năm) 

  Đơn vị công tác 
Điện thoại  

di động 
Thư điện tử 

Giới 

tính 
Chức vụ 

Tên cơ quan, đơn vị 

công tác cấp 1 

Tên cơ quan, đơn 

vị công tác cấp 2 

62  
Vũ Thị Nhã 15/9/1980 Nữ Viên chức 

UBND huyện Lạng Giang 
Trung tâm DVKTNN 0386727686 nhavt_langgiang@bacgiang.gov.vn 

63  
Đinh T.Phương Thảo 01/11/1986 Nữ Viên chức 

UBND huyện Lạng Giang 
Trung tâm DVKTNN 0976834830 thaodtp_langgiang@bacgiang.gov.vn 

64  
Nguyễn Thị Vân 20/5/1989 Nữ Viên chức 

UBND huyện Lạng Giang 
Trung tâm DVKTNN 0392172603 vannt_langgiang@bacgiang.gov.vn 

65  
Bùi Đăng Văn 10/11/1964 Nam Giám đốc 

UBND huyện Lạng Giang 
Trung tâm DVKTNN 0912161090 vanbd_langgiang@bacgiang.gov.vn 

66  
Nguyễn Đức Cường 19/5/1980 Nam Phó Giám đốc 

UBND huyện Lạng Giang 
Trung tâm DVKTNN 0986626242 cuongnd_langgiang@bacgiang.gov.vn 

67  
Dương Văn Quyết 10/02/1983 Nam  Phó Giám đốc 

UBND huyện Lạng Giang 
Trung tâm DVKTNN 0974312933 quyetdv_langgiang@bacgiang.gov.vn 

68  
Lê Thúy Anh 11/10/1985 Nữ Viên chức 

UBND huyện Lạng Giang 
Trung tâm DVKTNN 0975075365 anhlt_langgiang@bacgiang.gov.vn 

69  
Nguyễn Văn Cao 13/02/1984 Nam Viên chức 

UBND huyện Lạng Giang 
Trung tâm DVKTNN 0972990468 caonv_langgiang@bacgiang.gov.vn 

70  
Quách Thị Diễm 09/7/1982 Nữ Viên chức 

UBND huyện Lạng Giang 
Trung tâm DVKTNN 0987943411 diemqt_langgiang@bacgiang.gov.vn 

71  
Phan Thị Dung 23/5/1983 Nữ Viên chức 

UBND huyện Lạng Giang 
Trung tâm DVKTNN 0989845420 dungpt_langgiang@bacgiang.gov.vn 

72  
Vũ Thị Hằng 16/7/1987 Nữ Viên chức 

UBND huyện Lạng Giang 
Trung tâm DVKTNN 0985919926 hangvt_langgiang@bacgiang.gov.vn 

73  
Ngô Hữu Huy 21/9/1980 Nam Viên chức 

UBND huyện Lạng Giang 
Trung tâm DVKTNN 0982225032 huynh_langgiang@bacgiang.gov.vn 

74  Nguyễn Thị Thu 

Hương 
07/4/1984 Nữ Viên chức 

UBND huyện Lạng Giang 
Trung tâm DVKTNN 0973472257 huongntt_langgiang@bacgiang.gov.vn 

75  
Vũ Thị Nhã 15/9/1980 Nữ Viên chức 

UBND huyện Lạng Giang 
Trung tâm DVKTNN 0386727686 nhavt_langgiang@bacgiang.gov.vn 

76  
Đinh T.Phương Thảo 01/11/1986 Nữ Viên chức 

UBND huyện Lạng Giang 
Trung tâm DVKTNN 0976834830 thaodtp_langgiang@bacgiang.gov.vn 

77  
Nguyễn Thị Vân 20/5/1989 Nữ Viên chức 

UBND huyện Lạng Giang 
Trung tâm DVKTNN 0392172603 vannt_langgiang@bacgiang.gov.vn 

78  Nguyễn Trọng Hòa 14/01/1977 Nam Trưởng phòng UBND huyện Lạng Giang Phòng Y tế 0912310906 hoant_langgiang@bacgiang.gov.vn 



TT Họ và tên 

Ngày sinh 

(ngày/thán

g/năm) 

  Đơn vị công tác 
Điện thoại  

di động 
Thư điện tử 

Giới 

tính 
Chức vụ 

Tên cơ quan, đơn vị 

công tác cấp 1 

Tên cơ quan, đơn 

vị công tác cấp 2 

79  Nguyễn Quang Sáng 01/12/1975 Nam Chuyên viên UBND huyện Lạng Giang Phòng Y tế 0915929109 sangnq_langgiang@bacgiang.gov.vn 

80  Phùng Thị Liên 08/04/1989 Nữ Chuyên viên UBND huyện Lạng Giang Phòng Y tế 0392907988 lienpt_langgiang@bacgiang.gov.vn 

81  Nguyễn Trọng Kiên 21/05/1988 Nam Cán bộ UBND huyện Lạng Giang Phòng Y tế 0977559433 nguyentrongkienbg@gmail.com 

82  
Nguyễn Văn Thực 

10-12-82 Nam Trưởng phòng UBND huyện Lạng Giang Phòng TC-KH 
0984156536 thucnv1012@gmail.com 

83  Nguyễn Bá Tiến 27-08-66 Nam Phó trưởng phòng UBND huyện Lạng Giang Phòng TC-KH 0984186213 nguyenbatientbxh@gmail.com 

84  Nguyễn Xuân Tiến 15-01-73 Nam Phó trưởng phòng UBND huyện Lạng Giang Phòng TC-KH 0983152973 
tiennx_langggiang@bacgiang.gov.vn 

85  Nguyễn Tiến Dũng 19-10-83 Nam Chuyên viên UBND huyện Lạng Giang Phòng TC-KH 0988214326 
dungtclg@gmail.com 

86  Vũ Thị Thu Linh 01-08-90 Nữ Chuyên viên UBND huyện Lạng Giang Phòng TC-KH 0979592265 vulinhbg1990@gmail.com 

87  Dương Văn Dũng 01-06-89 Nam Chuyên viên UBND huyện Lạng Giang Phòng TC-KH 0981631689 duongvandung16@gmail.com 

88  Hoàng Thị Lan 14-09-86 Nữ Chuyên viên UBND huyện Lạng Giang Phòng TC-KH 0973658228 hoanglanlg@gmail.com 

89  Ngô Thị Hảo 20-06-81 Nữ Chuyên viên UBND huyện Lạng Giang Phòng TC-KH 0977762228 haont_langgiang@bacgiang.gov.vn 

90  Ngô Trung Hiếu 21-11-97 Nam CB trưng tập UBND huyện Lạng Giang Phòng TC-KH 0326081761 
nthbg97@gmail.com 

91  
Đào Thị Mơ 

09-02-81 Nữ 
Phó Giám đốc 

 phụ trách 
UBND huyện Lạng Giang Trung tâm Văn hoá - 

Thông tin và Thể thao 

0377.185.895 modt_langgiang@bacgiang.gov.vn 

92  Nguyễn Ngọc Nhan 06-06-71 Nam Phó Giám đốc UBND huyện Lạng Giang 
Trung tâm Văn hoá - 

Thông tin và Thể thao 
0354.107.688 nhannn_langgiang@bacgiang.gov.vn 

93  Phạm Nam Thắng 18-09-83 Nam Viên chức UBND huyện Lạng Giang 
Trung tâm Văn hoá - 

Thông tin và Thể thao 
0844.810.333 thangpn_langgiang@bacgiang.gov.vn 
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94  Đồng Văn Hiếu 02-09-80 Nam Viên chức UBND huyện Lạng Giang 
Trung tâm Văn hoá - 

Thông tin và Thể thao 
0987.707.380 hieudv_langgiang@bacgiang.gov.vn 

95  Mai Thế Anh 15-02-77 Nam Viên chức UBND huyện Lạng Giang 
Trung tâm Văn hoá - 

Thông tin và Thể thao 
0983.770.215 anhmt_langgiang@bacgiang.gov.vn 

96  Ngô Văn Lâm 04-02-81 Nam Viên chức UBND huyện Lạng Giang 
Trung tâm Văn hoá - 

Thông tin và Thể thao 
0971.048.666 lamnv_langgiang@bacgiang.gov.vn 

97  Dương Thị Lan Hạnh 25-09-81 Nữ Viên chức UBND huyện Lạng Giang 
Trung tâm Văn hoá - 

Thông tin và Thể thao 
0973.626.281 hanhdtl_langgiang@bacgiang.gov.vn 

98  Lê Thu Hằng 02-10-81 Nữ Viên chức UBND huyện Lạng Giang 
Trung tâm Văn hoá - 

Thông tin và Thể thao 
0977.472.138 hanglt_langgiang@bacgiang.gov.vn 

99  Đồng Khắc Sơn 20-10-81 Nam Viên chức UBND huyện Lạng Giang 
Trung tâm Văn hoá - 

Thông tin và Thể thao 
0978.795.550 sondk_langgiang@bacgiang.gov.vn 

100  Nguyễn Quang Khải 09-06-84 Nam Viên chức UBND huyện Lạng Giang 
Trung tâm Văn hoá - 

Thông tin và Thể thao 
0877.242.777 khainq_langgiang@bacgiang.gov.vn 

101  
Nguyễn Văn Lượng 

28-10-80 Nam Viên chức UBND huyện Lạng Giang 
Trung tâm Văn hoá - 

Thông tin và Thể thao 
0988.493.282 luongnv_langgiang@bacgiang.gov.vn 

102  Nguyễn Thị Thuỵ 26-08-80 Nữ Viên chức UBND huyện Lạng Giang 
Trung tâm Văn hoá - 

Thông tin và Thể thao 
0972.290.008 thuynt_langgiang@bacgiang.gov.vn 

103  Từ Thị Thu Hoài 06-10-87 Nữ Viên chức UBND huyện Lạng Giang 
Trung tâm Văn hoá - 

Thông tin và Thể thao 
0976.334.863 hoaittt_langgiang@bacgiang.gov.vn 

104  Lương Thị Luyến 25-08-86 Nữ Viên chức UBND huyện Lạng Giang 
Trung tâm Văn hoá - 

Thông tin và Thể thao 
0988.055.928 luyenlt_langgiang@bacgiang.gov.vn 
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105  Dương Thị Uyên 17/12/1980 Nữ Viên chức UBND huyện Lạng Giang 
Trung tâm Văn hoá - 

Thông tin và Thể thao 
0983.833.286 uyendt_langgiang@bacgiang.gov.vn 

106  
Nguyễn Thị Thanh 

Nga 
17-07-82 Nữ Viên chức UBND huyện Lạng Giang 

Trung tâm Văn hoá - 

Thông tin và Thể thao 
0344.359.996 ngantt_langgiang@bacgiang.gov.vn 

107  Trần Công Tưởng 11/11/1980  Nam Giám đốc UBND huyện Lạng Giang Ban QLDA-ĐTXD 0985836562 trancongtuong2000@gmail.com 

108  Đặng Minh Trường 10/6/1976  Nam Phó giám đốc UBND huyện Lạng Giang Ban QLDA-ĐTXD 0982071006 truongktht1@gmail.com 

109  Mai Công Tuấn 25/5/1980 Nam Phó giám đốc UBND huyện Lạng Giang Ban QLDA-ĐTXD 0988506703 tuanmai738@gmail.com 

110  Chu Bá Phong 12/8/1975  Nam Chuyên viên UBND huyện Lạng Giang Ban QLDA-ĐTXD 0982212763 chuphong12@gmail.com 

111  Nguyễn T.T. Hương 17/4/1987 Nữ Chuyên viên UBND huyện Lạng Giang Ban QLDA-ĐTXD 099336455 nguyenthithanhhuong1704@gmail.com 

112  Mai Văn Toàn 14/11/1989 Nam Chuyên viên UBND huyện Lạng Giang Ban QLDA-ĐTXD 0981363386 toan.tvxd.bg@gmail.com 

113  Đặng Đức Thành 24/6/1984 Nam Chuyên viên UBND huyện Lạng Giang Ban QLDA-ĐTXD 0988665702 ducthanh1808@gmail.com 

114  Nguyễn Duy Hảo 20/7/1984 Nam Chuyên viên UBND huyện Lạng Giang Ban QLDA-ĐTXD 0968895388 nguyenhaobg207@gmail.com 

115  Đồng Phú Thuấn 6/9/1990  Nam Chuyên viên UBND huyện Lạng Giang Ban QLDA-ĐTXD 0973369901 dongphuthuanxd@gmail.com 

116  Lê Trọng Quyết 20/12/1982 Nam Chuyên viên UBND huyện Lạng Giang Ban QLDA-ĐTXD 0981046779 hanoicoem@gmail.com 

117  Bùi Thị Quỳnh 12/7/1995 Nữ Chuyên viên UBND huyện Lạng Giang Ban QLDA-ĐTXD 0358189673 buiquynh07121995@gmail.com 

118  Trần Xuân Thắng 19/4/1987 Nam Chuyên viên UBND huyện Lạng Giang Ban QLDA-ĐTXD 0975678987 thangtx19487@gmail.com 

119  Ngô Xuân Nam 4/4/1989 Nam Chuyên viên UBND huyện Lạng Giang Ban QLDA-ĐTXD 0387481022 Xuannam4489@gmail.com 

120  Ngô Thị Hà Liên 29/11/1991 Nữ Chuyên viên UBND huyện Lạng Giang Ban QLDA-ĐTXD 0375300786 lienbqlda@gmail.com 

mailto:trancongtuong2000@gmail.com
mailto:truongktht1@gmail.com
mailto:tuanmai738@gmail.com
mailto:chuphong12@gmail.com
mailto:nguyenthithanhhuong1704@gmail.com
mailto:toan.tvxd.bg@gmail.com
mailto:ducthanh1808@gmail.com
mailto:nguyenhaobg207@gmail.com
mailto:dongphuthuanxd@gmail.com
mailto:thangtx19487@gmail.com


TT Họ và tên 

Ngày sinh 

(ngày/thán

g/năm) 

  Đơn vị công tác 
Điện thoại  

di động 
Thư điện tử 

Giới 

tính 
Chức vụ 

Tên cơ quan, đơn vị 

công tác cấp 1 

Tên cơ quan, đơn 

vị công tác cấp 2 

121  Thân Văn Toàn 16/3/1992 Nam Chuyên viên UBND huyện Lạng Giang Ban QLDA-ĐTXD 0366410713 toanqdlg@gmail.com 

122  Trần Văn Thái 10/9/1993 Nam Chuyên viên UBND huyện Lạng Giang Ban QLDA-ĐTXD 0979679860 Thaitv.tktvn@gmail.com 

123  Phạm Văn Nam 2/2/1986 Nam Chuyên viên UBND huyện Lạng Giang Ban QLDA-ĐTXD 0987886675 phamnam.qlda@gmail.com 

124  Nguyễn Văn Thái 26/01/1995 Nam Chuyên viên UBND huyện Lạng Giang Ban QLDA-ĐTXD 0963304405 nguyenthaipm@gmail.com 

125  Phạm Minh Kha 15/05/1990 Nam Chuyên viên UBND huyện Lạng Giang Ban QLDA-ĐTXD 0921551990 khalgbg@gmail.com 

126  Ngô Đức Lập 23/2/1984 Nam Chuyên viên UBND huyện Lạng Giang Ban QLDA-ĐTXD 0982105138 duclap84ntm@gmail.com 

127  Vũ Thị Hường 5/9/1978 Nữ Chuyên viên UBND huyện Lạng Giang Ban QLDA-ĐTXD 0976833933 huongtclg@gmail.com 

128  Nguyễn Thu Thảo 25/9/1998 Nữ Chuyên viên UBND huyện Lạng Giang Ban QLDA-ĐTXD 0985018305 thaontt.678@gmail.com 

129  Ngô Thị Thành 10/4/1989 Nữ Chuyên viên UBND huyện Lạng Giang Ban QLDA-ĐTXD 0383463112 thanhngo104@gmail.com 

130  Hồ Minh Hiếu 2/12/1997 Nam Chuyên viên UBND huyện Lạng Giang Ban QLDA-ĐTXD 0966321297 hieuho0212@gmail.com 

131  Đặng Thị Hoàng Mai 12/12/1997 Nữ Chuyên viên UBND huyện Lạng Giang Ban QLDA-ĐTXD 0389342111  maidang12555@gmail.com 

132  Nguyễn Văn Sang 30/9/1992 Nam Chuyên viên UBND huyện Lạng Giang Ban QLDA-ĐTXD 0974727504 vansang92bg@gmail.com 

133  Đặng Văn Nghiệp 5/7/1987 Nam Chuyên viên UBND huyện Lạng Giang Ban QLDA-ĐTXD 0989087880 dangvannghiep87@gmail.com 

134  Đồng Văn Hồng 14/4/1989 Nam Chuyên viên UBND huyện Lạng Giang Ban QLDA-ĐTXD 0972848802 hongzodhxd@gmail.com 

135  Hoàng Triệu Thao 25/9/1999 Nam Chuyên viên UBND huyện Lạng Giang Ban QLDA-ĐTXD 0865863108 Tonyhoangtrieu@gmail.com 

136  Ngô Hoàng Nam 30/1/1992 Nam Chuyên viên UBND huyện Lạng Giang Ban QLDA-ĐTXD 0971669969 nhnambg@gmail.com 

137  Vũ Duy Sơn 22/2/1984 Nam Chuyên viên UBND huyện Lạng Giang Ban QLDA-ĐTXD 0988698993  kts.vuduyson1984@gmail.com 
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138  Chu Văn Mạnh 22/3/1990 Nam Chuyên viên UBND huyện Lạng Giang Ban QLDA-ĐTXD 0971001666  cvmanh.eng@gmail.com 

139  
Đinh Thị Huyền 

Trang 
06/01/1991 Nữ Chuyên viên UBND huyện Lạng Giang Ban QLDA-ĐTXD 0396935882 dinhhuyentrang1234@gmail.com 

140  
Nguyễn Thị Thanh 

Tâm 
20/9/1988 Nữ Chuyên viên UBND huyện Lạng Giang Ban QLDA-ĐTXD 0972132128 Tampti88@gmail.com 

141  Ngô Văn Lại 26/7/1992 Nam Chuyên viên UBND huyện Lạng Giang Ban QLDA-ĐTXD 0982512700 ngovanlai55kt3@gmail.com 

142  Trần Văn Long 9/7/1993 Nam Chuyên viên UBND huyện Lạng Giang Ban QLDA-ĐTXD 0987507048 longtv13@gmail.com 

143  Vương Văn Toản 13/3/1998 Nam Chuyên viên UBND huyện Lạng Giang Ban QLDA-ĐTXD 0353303939 vvuongtoan68@gmail.com 

144  Thân Văn Thắng 20/10/1991 Nam Chuyên viên UBND huyện Lạng Giang Ban QLDA-ĐTXD 0967840200 thanthangpmu@gmail.com  

145  Giáp Thành Luân 18/8/1999 Nam Chuyên viên UBND huyện Lạng Giang Ban QLDA-ĐTXD 0964837678  luanthanhgiap@gmail.com 

146  Ngô Trung Hiếu 21/11/1997 Nam Chuyên viên UBND huyện Lạng Giang Ban QLDA-ĐTXD 0966321297 nthbg97@gmail.com 

147  Đặng  Hữu Đang 14/11/1981 Nam Giám đốc UBND huyện Lạng Giang 
Trung tâm 

PTQĐ&QLTTGTXDMT 
0945103559 danghuudang@gmail.com 

148  Trần Thanh Sơn 17/07/1963 Nam Phó giám đốc UBND huyện Lạng Giang 
Trung tâm 

PTQĐ&QLTTGTXDMT 
0915538659 thanhson@gmail.com 

149  Dương Văn Thể 24/11/1977 Nam Phó giám đốc UBND huyện Lạng Giang 
Trung tâm 

PTQĐ&QLTTGTXDMT 
0983680676 duongvanthelg@gmail.com 

150  Phạm Văn Duy 25/03/1982 Nam Chuyên viên UBND huyện Lạng Giang 
Trung tâm 

PTQĐ&QLTTGTXDMT 
0972060082 duynhung2010@gmail.com 

151  Tôn Thị Thuần 28/07/1985 Nữ Chuyên viên UBND huyện Lạng Giang 
Trung tâm 0986126168 tonthithuan@gmail.com 
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152  Nguyễn Thị Yến 22/03/1988 Nữ Chuyên viên UBND huyện Lạng Giang 
Trung tâm 

PTQĐ&QLTTGTXDMT 
0986012181 nguyenyen2203@gmail.com 

153  Nguyễn Thị Nhung 13/08/1988 Nữ Chuyên viên UBND huyện Lạng Giang 
Trung tâm 

PTQĐ&QLTTGTXDMT 
0368068460 nhungnhung1308@gmail.com 

154  Đặng Biên Thùy 16/05/1984 Nam Chuyên viên UBND huyện Lạng Giang 
Trung tâm 

PTQĐ&QLTTGTXDMT 
0912588575 bienthuy1605@gmail.com 

155  Trần Duy Khánh 27/11/1990 Nam Chuyên viên UBND huyện Lạng Giang 
Trung tâm 

PTQĐ&QLTTGTXDMT 
0973789318 khanhtd1990@gmail.com 

156  Phan Thị Sen 15/10/1989 Nữ Chuyên viên UBND huyện Lạng Giang 
Trung tâm 

PTQĐ&QLTTGTXDMT 
0984233496 senmtgt@gmail.com 

157  Nghiêm Đình Phong 26/12/1990 Nam Chuyên viên UBND huyện Lạng Giang 
Trung tâm 

PTQĐ&QLTTGTXDMT 
0975360558 Dinhphongbg90@gmail.com 

158  Nguyễn Thị Khanh 12/06/1991 Nữ Chuyên viên UBND huyện Lạng Giang 
Trung tâm 

PTQĐ&QLTTGTXDMT 
0975956075 Khanhnt126@gmail.com 

159  Ngô Thị Tuyết Chinh 30/09/1991 Nữ Chuyên viên UBND huyện Lạng Giang 
Trung tâm 

PTQĐ&QLTTGTXDMT 
0974302841 tuyetchinhkt1.7@gmail.com 

160  Nguyễn Ngọc Nam 05/08/1981 Nam Chuyên viên UBND huyện Lạng Giang 
Trung tâm 

PTQĐ&QLTTGTXDMT 
0976979243 nambgi81@gmail.com 

161  Nguyễn Thị Loan 14/07/1990 Nữ Chuyên viên UBND huyện Lạng Giang 
Trung tâm 

0973531480 nguyenthiloankta@gmail.com 
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162  Hoàng Huệ Chi 15/08/1993 Nữ Chuyên viên UBND huyện Lạng Giang 
Trung tâm 

PTQĐ&QLTTGTXDMT 
0397009183 xuploxanh15893@gmail.com 

163  Hoàng Thị Hưng 20/06/1987 Nữ Chuyên viên UBND huyện Lạng Giang 
Trung tâm 

PTQĐ&QLTTGTXDMT 
0382682055 hoangthihung2061987@gmail.com 

164  Nguyễn Văn Liêm 02/10/1994 Nam Chuyên viên UBND huyện Lạng Giang 
Trung tâm 

PTQĐ&QLTTGTXDMT 
0947287588 liemnt.homico@gmail.com 

165  Nguyễn Thị Hường 17/10/1995 Nữ Chuyên viên UBND huyện Lạng Giang 
Trung tâm 

PTQĐ&QLTTGTXDMT 
0986576346 huonghana9z@gmail.com 

166  Ngô Thị Huyền Trang 25/06/1998 Nữ Chuyên viên UBND huyện Lạng Giang 
Trung tâm 

PTQĐ&QLTTGTXDMT 
0333092424 ngohuyentrang250698@gmail.com 

167  Nguyễn Văn Ngọc 02/09/1982 Nam Chuyên viên UBND huyện Lạng Giang 
Trung tâm 

PTQĐ&QLTTGTXDMT 
0988592882 nguyenvanngoct12@gmail.com 

168  Trần Thị Tình 13/09/1994 Nữ Chuyên viên UBND huyện Lạng Giang 
Trung tâm 

PTQĐ&QLTTGTXDMT 
0346143018 tranthitinhlg94@gmail.com 

169  Ngô Đức Minh 10/11/1986 Nam Chuyên viên UBND huyện Lạng Giang 
Trung tâm 

PTQĐ&QLTTGTXDMT 
0983931186 ngominh1186@gmail.com 

170  Nguyễn Phú Hưng 17/10/1992 Nam Chuyên viên UBND huyện Lạng Giang 
Trung tâm 

PTQĐ&QLTTGTXDMT 
0975093589 Phuhung92bg@gmail.com 

171  Phạm Kim Tuyến 30/09/2000 Nữ Chuyên viên UBND huyện Lạng Giang 
Trung tâm 

0389277841 phamkimtuyen2000bg@gmail.com 
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172  Trần Thị Lâm 15/05/1992 Nữ Chuyên viên UBND huyện Lạng Giang 
Trung tâm 

PTQĐ&QLTTGTXDMT 
0868415592 lamtt20@gmail.com 

173  Nguyễn Sỹ Khiêm 05/06/2000 Nam Chuyên viên UBND huyện Lạng Giang 
Trung tâm 

PTQĐ&QLTTGTXDMT 
0866114064 khoibantuyengiao@gmail.com 

174  Đồng Văn Dương 26/07/1992 Nam Chuyên viên UBND huyện Lạng Giang 
Trung tâm 

PTQĐ&QLTTGTXDMT 
0367351868 dongvanduong267@gmail.com 

175  Trần Thị Duyên 01/04/1992 Nữ Chuyên viên UBND huyện Lạng Giang 
Trung tâm 

PTQĐ&QLTTGTXDMT 
0973406285 Duyenmtk6@gmail.com 

176  
Bùi Đức Hùng 

19/07/1984 Nam Trưởng phòng 
UBND huyện Lạng Giang 

Phòng NN&PTNT 0984104234 hungbd_langgiang@bacgiang.gov.vn 

177  
Nguyễn Văn Giang 01/01/1980 Nam Phó trưởng phòng 

UBND huyện Lạng Giang 
Phòng NN&PTNT 0912897242 giangnv_langgiang@bacgiang.gov.vn 

178  
Nguyễn Khánh Hùng 14/8/1979 Nam Phó trưởng phòng 

UBND huyện Lạng Giang 
Phòng NN&PTNT 0985386425 hungnk_langgiang@bacgiang.gov.vn 

179  
Hoàng Văn Sơn 6/8/1983 Nam Chuyên viên 

UBND huyện Lạng Giang 
Phòng NN&PTNT 0966391345 sonhv_langgiang@bacgiang.gov.vn 

180  Nguyễn Thị Trang 02/03/1985 Nữ Chuyên viên UBND huyện Lạng Giang Phòng NN&PTNT 0979531866 camtrangbg85@gmail.com 

181  
Ngô Ngọc Ánh 28/10/1986 Nữ Chuyên viên 

UBND huyện Lạng Giang 
Phòng NN&PTNT 0374518329 anhnn_langgiang@bacgiang.gov.vn 

182  
Đặng Hương Giang 14/10/1990 Nữ Chuyên viên 

UBND huyện Lạng Giang 
Phòng NN&PTNT 0967261337 danggiang99lg@gmail.com 

183  Hoàng Mạnh Tuấn 27/04/1973 Nam Chánh thanh tra UBND huyện Lạng Giang Thanh tra huyện 0913374016 Hoangtuan.gov.vn@gmail.com 

184  Nguyễn Thị Hồng Bắc 25/02/1974 Nữ Phó Chánh thanh tra UBND huyện Lạng Giang Thanh tra huyện 0913374016 nguyenbac75@gmail.com 
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công tác cấp 1 

Tên cơ quan, đơn 

vị công tác cấp 2 

 

185  Nguyễn Đức Khương 12/08/1978 Nam Phó Chánh thanh tra UBND huyện Lạng Giang Thanh tra huyện 0989236928 khuongnd_langgiang@bacgiang.gov.vn 

186  Vũ Dịu Hiền 11/01/1984 Nữ Thanh tra viên UBND huyện Lạng Giang Thanh tra huyện 0912133602 hientclg@gmail.com 

187  Nguyễn Thị Tranh 21/8/1988 Nữ Chuyên viên UBND huyện Lạng Giang Thanh tra huyện 0984213344 nguyentranh1989@gmail.com 

188  Nguyễn Hữu Bắc 20/01/1979 Nam Chuyên viên UBND huyện Lạng Giang Thanh tra huyện 0374531670 huubacxl@gmail.com 

189  Bùi Công Ngọc 30/4/1979 Nam Viên chức UBND huyện Lạng Giang Thanh tra huyện 0987025268 bcngoc.pgdlg@bacgiang.edu.vn 

II Nhân sự chuyển đổi số của UBND cấp xã 

1 1 
Ngô Văn Tuấn 17/5/1968 Nam 

Bí thư ĐU- Chủ tịch 

HĐND 

UBND huyện Lạng Giang 
UBND xã Đào Mỹ 0977246105 

tuannv_daomy_hulanggiang@bacgiang.gov.vn 

2  
Trương Quang Hà 17/3/1971 Nam Phó BT TT 

UBND huyện Lạng Giang UBND xã Đào Mỹ 
0975342066 

hatq_daomy_hulanggiang@bacgiang.gov.vn 

3  
Mạc Văn Hương 02/8/1972 Nam Chủ T UBND 

UBND huyện Lạng Giang UBND xã Đào Mỹ 
0973698315 

huongmv_daomy_hulanggiang@bacgiang.gov.vn 

4  
Ninh Đình Thuận 08/7/1975 Nam PCT HĐND 

UBND huyện Lạng Giang UBND xã Đào Mỹ 
0346533899 

thuannd_langgiang@bacgiang.gov.vn 

5  
Nguyễn Thái Thịnh 15/4/1977 Nam PCT UBND 

UBND huyện Lạng Giang UBND xã Đào Mỹ 
0387783486 

thinhnt_langgiang@bacgiang.gov.vn 

6  
Nguyễn Như Khoa 05/11/1977 Nam PCT UBND 

UBND huyện Lạng Giang UBND xã Đào Mỹ 
0982434923 

khoann_daomu_langgiang@bacgiang.gov.vn 

7  
Nguyễn Thị Ngân 20/3/1982 Nữ CT UBMTTQ 

UBND huyện Lạng Giang UBND xã Đào Mỹ 
0969411949 

ngandudm@gmail.com 

8  
Dương Ngọc Cường 21/7/1993 Nam Bí thư Đoàn 

UBND huyện Lạng Giang UBND xã Đào Mỹ 
0988223992 

cuongdn_hulanggiang@bacgiang.gov.vn 

9  
Nguyễn Văn Thìn 5/5/1964 Nam 

Chủ tịch Hội CCB 

xã 

UBND huyện Lạng Giang UBND xã Đào Mỹ 
0988687718 ccbdaomy_langgiang@bacgiang.gov.vn 

10  
Nguyễn Thị Thủy 28/2/1970 Nữ CT Hội LHPN 

UBND huyện Lạng Giang UBND xã Đào Mỹ 
0337126883 

thuyn9333@gmail.com 



TT Họ và tên 

Ngày sinh 

(ngày/thán

g/năm) 

  Đơn vị công tác 
Điện thoại  

di động 
Thư điện tử 

Giới 

tính 
Chức vụ 

Tên cơ quan, đơn vị 

công tác cấp 1 

Tên cơ quan, đơn 

vị công tác cấp 2 

11  
Nguyễn Văn Biên 21/8/1979 Nam CT Hội Nông dân 

UBND huyện Lạng Giang UBND xã Đào Mỹ 
0987434090 

nguyencaobien79@gmail.com 

12  
Đỗ Đức Quỳnh 19/12/1983 Nam 

Công chức ĐC-NN- 

XD&MT 

UBND huyện Lạng Giang UBND xã Đào Mỹ 
0985398678 

quynhdd_langgiang@bacgiang.gov.vn 

13  
Ngô Hải Tuấn 29/3/1982 Nam 

Công chức ĐC-NN- 

XD&MT 

UBND huyện Lạng Giang UBND xã Đào Mỹ 
0977484438 

tuannh_langgiang@bacgiang.gov.vn 

14  
Trần Anh Dũng 27/1/1984 Nam 

Công chức Tài chính 

– KT 

UBND huyện Lạng Giang UBND xã Đào Mỹ 
0973406345 

dungta_langgiang@bacgiang.gov.vn 

15  
Ninh Đắc Mát 28/10/1968 Nam 

Công chức Văn 

phòng - Thống kê 

UBND huyện Lạng Giang UBND xã Đào Mỹ 
0978574339 

matnd_langgiang@bacgiang.gov.vn 

16  
Trần Văn Dân 7/2/1967 Nam 

Công chức Tư pháp 

– HT 

UBND huyện Lạng Giang UBND xã Đào Mỹ 
0348201963 hanggayqua@gmail.com 

17  
Ngô Thanh Lương 13/41963 Nam 

Công chức 

LĐTBXH 

UBND huyện Lạng Giang UBND xã Đào Mỹ 
0974624907 

luongnt_langgiang@bacgiang.gov.vn 

18  
Nguyễn Thanh Bình 1/11/1984 Nam 

Chỉ huy trưởng BCH 

QS 

UBND huyện Lạng Giang UBND xã Đào Mỹ 
0984966232 

nguyenthanhbinh01111984@gmail.com 

19  
Nguyễn Xuân Lực 04/10/1966 Nam Công chức VHXH 

UBND huyện Lạng Giang UBND xã Đào Mỹ 0978522871 lucnx_langgiang@bacgiang.gov.vn 

20  Lương Mạnh Dũng 12/8/1974 Nam 
BT Đảng ủy xã, Chủ 

tịch HĐND  
UBND huyện Lạng Giang UBND xã Dương Đức 0973498162 dungml_duongduc_langgiang@bacgiang.gov.vn  

21  Vũ Hồng Quảng 6/6/1971 Nam 
Phó Bí thư Đảng ủy 

- Chủ tịch UBND  
UBND huyện Lạng Giang UBND xã Dương Đức 0365181971 quangvh_duongduc_langgiang@bacgiang.gov.vn 

22  Mạc Thị Thoàn 2/11/1973 Nữ 
Phó Bí thư TT Đảng 

ủy  
UBND huyện Lạng Giang Đảng ủy xã Dương Đức 0975811047 thoanmt_duongduc_hulanggiang@bacgiang.gov.vn  

23  Nguyễn Văn Toan 14/10/1974 Nam CT Uỷ ban MTTQ  UBND huyện Lạng Giang UBND xã Dương Đức 965059868 toannv_duongduc_langgiang@bacgiang.gov.vn 

24  Mạc Văn Nghị 2/10/1976 Nam Phó Chủ tịch HĐND UBND huyện Lạng Giang UBND xã Dương Đức 0986062090 nghimv_duongduc_langgiang@bacgiang.gov.vn 

25  Nguyễn Đức Khiêm 2/7/1979 Nam Phó Chủ tịch UBND UBND huyện Lạng Giang UBND xã Dương Đức 0985687668 khiemnd_duongduc_langgiang@bacgiang.gov.vn 



TT Họ và tên 

Ngày sinh 

(ngày/thán

g/năm) 

  Đơn vị công tác 
Điện thoại  

di động 
Thư điện tử 

Giới 

tính 
Chức vụ 

Tên cơ quan, đơn vị 

công tác cấp 1 

Tên cơ quan, đơn 

vị công tác cấp 2 

26  Bùi Đức Quyền 28/9/1982 Nam Phó Chủ tịch UBND UBND huyện Lạng Giang UBND xã Dương Đức 0979974858 quyenbd_duongduc_langgiang@bacgiang.gov.vn  

27  Ngô Thị Túc 18/12/1984 Nữ Chủ tịch Hội LHPN UBND huyện Lạng Giang UBND xã Dương Đức 0974503298 tunt_duongduc_langgiang@bacgiang.gov.vn 

28  Ngô Đức Bảng 16/2/1965 Nam CT Hội CCB xã UBND huyện Lạng Giang UBND xã Dương Đức 0389765095 bangnd_duongduc_langgiang@bacgiang.gov.vn 

29  Lương Văn Đĩnh 4/7/1967 Nam CT Hội Nông dân  UBND huyện Lạng Giang UBND xã Dương Đức 0979847565 dinhlv_duongduc_langgiang@bacgiang.gov.vn  

30  Ngô Lương Sơn 30/11/1989 Nam Bí thư Đoàn xã UBND huyện Lạng Giang UBND xã Dương Đức 0988055065 sonnl_duongduc_langgiang@bacgiang.gov.vn 

31  Hà Văn Thảo 10/4/1989 Nam Trưởng Công an xã UBND huyện Lạng Giang UBND xã Dương Đức 0967796556 thaohv_duongduc_langgiang@bacgiang.gov.vn  

32  Trần Anh Doanh 19/11/1988 Nam 
Chỉ huy trưởng 

Quân sự xã 
UBND huyện Lạng Giang UBND xã Dương Đức 0984368262 doanhta_duongduc_langgiang@bacgiang.gov.vn  

33  Nguyễn Văn Thoong 9/12/1975 Nam 
Công chức Văn 

phòng - Thống kê  
UBND huyện Lạng Giang UBND xã Dương Đức 0347183299 thoongnv_duongduc_langgiang@bacgiang.gov.vn  

34  
Nguyễn Thị Thuỳ 

Linh 
17/1/1990 Nữ 

Công chức Văn 

phòng - Thống kê  
UBND huyện Lạng Giang UBND xã Dương Đức 0979068114 linhntt_duongduc_langgiang@bacgiang.gov.vn  

35  Vũ Minh Quý 5/1/1977 Nam 
Công chức Tư pháp 

- Hộ tịch  
UBND huyện Lạng Giang UBND xã Dương Đức 077773019 quyvm_duongduc_langgiang bacgiang.gov.vn 

36  Phạm Văn Tập 30/1/1967 Nam 
Công chức Văn hóa 

- Xã hội  
UBND huyện Lạng Giang UBND xã Dương Đức 0395981640 Chưa có mail công vụ 

37  Nguyễn Thị Hoa 27/12/1988 Nữ 
Công chức Văn hóa 

- Xã hội  
UBND huyện Lạng Giang UBND xã Dương Đức 0386103848 hoant_duongduc_langgiang@bacgiang.gov.vn  

38  Hà Văn Nghinh 23/2/1977 Nam 
Công chức Tài chính 

- Kế toán  
UBND huyện Lạng Giang UBND xã Dương Đức 0987323954 nghangvh@gmail.com 



TT Họ và tên 

Ngày sinh 

(ngày/thán

g/năm) 

  Đơn vị công tác 
Điện thoại  

di động 
Thư điện tử 

Giới 

tính 
Chức vụ 

Tên cơ quan, đơn vị 

công tác cấp 1 

Tên cơ quan, đơn 

vị công tác cấp 2 

39  Ngô Văn Nghĩa 26/10/1981 Nam 
Công chức ĐC-NN - 

XD&MT  
UBND huyện Lạng Giang UBND xã Dương Đức 0977184446 ngovannghia1981@gmail.com 

40  Đàm Văn Sinh 10/10/1985 Nam 
Công chức ĐC-NN - 

XD&MT 
UBND huyện Lạng Giang UBND xã Dương Đức 0986368093 dxduongduc@gmail.com 

41  
Đào Tiến Dũng 18/10/1972 Nam 

Phó Bí thư ĐU-

CTUBND 

UBND huyện Lạng Giang UBND xã Hương Lạc 
0984066323 dungdt_huonglac_langgiang@bacgiang.gov.vn 

42  
Đỗ Thị Kim Tuyên 05/10/1975 Nữ Phó BT TT 

UBND huyện Lạng Giang UBND xã Hương Lạc 
0355904028 tuyendtk_huonglac_langgiang@bacgiang.gov.vn 

43  
Đào Xuân Trường 03/07/1972 Nam PCT HĐND 

UBND huyện Lạng Giang UBND xã Hương Lạc 
0986445813 truongdx_huonglac_langgiang@bacgiang.gov.vn 

44  
Phạm Văn Huân 13/09/1986 Nam PCT UBND 

UBND huyện Lạng Giang UBND xã Hương Lạc 
0353503668 huanpv_huonglac_langgiang@bacgiang.gov.vn 

45  
Ninh Quang Huấn 10/8/1983 Nam PCT UBND 

UBND huyện Lạng Giang UBND xã Hương Lạc 
0969540915 huannq_huonglac_langgiang@bacgiang.gov.vn 

46  
Đỗ Quốc Bằng 09/12/1970 Nam CT UBMTTQ 

UBND huyện Lạng Giang UBND xã Hương Lạc 
0982178518 bangdq_huonglac_langgiang@bacgiang.gov.vn 

47  
Lê Thị Soan 26/5/1988 Nữ Bí thư Đoàn xã 

UBND huyện Lạng Giang UBND xã Hương Lạc 
0359980219 soanlt_huonglac_langgiang@bacgiang.gov.vn 

48  
Đào Tiến Chiến 13/7/1965 Nam 

Chủ tịch Hội CCB 

xã 

UBND huyện Lạng Giang UBND xã Hương Lạc 
0988524199 chiendt_huonglac_langgiang@bacgiang.gov.vn 

49  
Nguyễn Văn Lạng 02/191984 Nam CT Hội Nông dân 

UBND huyện Lạng Giang UBND xã Hương Lạc 
0983271020 langnv_huonglac_langgiang@bacgiang.gov.vn 

50  
Ngô Tuấn Dũng 15/12/1976 Nam 

Công chức ĐC-NN - 

XD&MT  

UBND huyện Lạng Giang UBND xã Hương Lạc 
0976131315 dungnt_huonglac_langgiang@bacgiang.gov.vn 

51  
Hoàng Văn Tố 20/7/1983 Nam 

Công chức ĐC-NN - 

XD&MT 

UBND huyện Lạng Giang UBND xã Hương Lạc 
0385180266 tohv_huonglac_langgiang@bacgiang.gov.vn 

52  
Thân Thị Tươi 15/10/1984 Nữ 

Công chức Tài chính 

– Kế toán 

UBND huyện Lạng Giang UBND xã Hương Lạc 
0976676135 tuoitt_huonglac_langgiang@bacgiang.gov.vn 

53  
Hoàng Đình Giao 05/01/1973 Nam 

Công chức Văn 

phòng - Thống kê  
UBND huyện Lạng Giang UBND xã Hương Lạc 

0916569830 giaohd_huonglac_langgiang@bacgiang.gov.vn 



TT Họ và tên 

Ngày sinh 

(ngày/thán

g/năm) 

  Đơn vị công tác 
Điện thoại  

di động 
Thư điện tử 

Giới 

tính 
Chức vụ 

Tên cơ quan, đơn vị 

công tác cấp 1 

Tên cơ quan, đơn 

vị công tác cấp 2 

54  Nguyễn Thị Kim 

Dung 
24/9/1984 Nữ 

Công chức Văn 

phòng - Thống kê  
UBND huyện Lạng Giang UBND xã Hương Lạc 

0384496379 dungntk_huonglac_langgiang@bacgiang.gov.vn 

55  
Ninh Văn Lượng 07/09/1983 Nam 

Công chức Tư pháp 

- Hộ tịch 

UBND huyện Lạng Giang UBND xã Hương Lạc 
0975425118 luongnv_huonglac_langgiang@bacgiang.gov.vn 

56  
Đỗ Thị  Vịnh 29/11/1988 Nữ 

Công chức Văn hóa 

– Xã hội 

UBND huyện Lạng Giang UBND xã Hương Lạc 
0965093516 vinhdt_huonglac_langgiang@bacgiang.gov.vn 

57  
Vi Quốc Tuấn 10/12/1976 Nam 

Chỉ huy trưởng BCH 

QS 

UBND huyện Lạng Giang UBND xã Hương Lạc 
0983951341 tuanvq_huonglac_langgiang@bacgiang.gov.vn 

58  
Nguyễn Thu Hà 19/02/1986 Nữ 

Công chức Văn hóa 

– Xã hội 

UBND huyện Lạng Giang UBND xã Hương Lạc 
0982691300 hant_huonglac_langgiang@bacgiang.gov.vn 

59  Nguyễn Thị Phương 

Thu 
06/10/1982 Nữ Bí thư Đảng ủy 

UBND huyện Lạng Giang UBND thị trấn Kép 
0989085182 thuntp_duttkep_hulanggiang@bacgiang.gov.vn 

60  
Đặng Hoàng Thanh 26/11/1982 Nam 

PBT TT ĐU, CT 

HĐND 

UBND huyện Lạng Giang UBND thị trấn Kép 
0985162151 thanhdh_duttkep_hulanggiang@bacgiang.gov.vn 

61  
Vũ Văn Hùng 15/05/1968 Nam Chủ tịch UB MTTQ 

UBND huyện Lạng Giang UBND thị trấn Kép 
0974422964 hungvv_duttkep_hulanggiang@bacgiang.gov.vn 

62  
Đặng Đình Kiên 17/12/1966 Nam Phó Chủ tịch HĐND 

UBND huyện Lạng Giang UBND thị trấn Kép 
0983812676 kiendd_duttkep_hulanggiang@bacgiang.gov.vn 

63  
Đặng Minh Khôi 22/12/1972 Nam Chủ tịch UBND 

UBND huyện Lạng Giang UBND thị trấn Kép 
0388985814 khoidm_ttkep_langgiang@bacgiang.gov.vn 

64  
Trịnh Đình Khôi 02/01/1981 Nam Phó chủ tịch UBND 

UBND huyện Lạng Giang UBND thị trấn Kép 
0989636797 khoitd_ttkep_langgiang@bacgiang.gov.vn 

65  
Quản Văn Trung 12/03/1983 Nam Phó Chủ tịch UBND 

UBND huyện Lạng Giang UBND thị trấn Kép 
0978695036 trungqv_ttkep_langgiang@bacgiang.gov.vn 

66  
Đặng Văn Phú 13/08/1986 Nam 

Công chức ĐC-NN - 

XD&MT 

UBND huyện Lạng Giang UBND thị trấn Kép 
0974421178 phudv_duttkep_hulanggiang@bacgiang.gov.vn 

67  
Chu Thị Thanh Vân 15/11/1970 Nữ Chủ tịch Hội Phụ nữ 

UBND huyện Lạng Giang UBND thị trấn Kép 
0387492363 vanctt_duttkep_hulanggiang@bacgiang.gov.vn 

68  
Nguyễn Văn Hương 07/09/1984 Nam 

Chỉ huy trưởng 

Quân sự 

UBND huyện Lạng Giang UBND thị trấn Kép 
0816387378 huongnv_duttkep_hulanggiang@bacgiang.gov.vn 

69  
Đặng Thị Nhung 01/01/1991 Nữ 

Công chức Tài chính 

– Kế toán 

UBND huyện Lạng Giang UBND thị trấn Kép 
0985524958 nhungdt_ttkep_langgiang@bacgiang.gov.vn 



TT Họ và tên 

Ngày sinh 

(ngày/thán

g/năm) 

  Đơn vị công tác 
Điện thoại  

di động 
Thư điện tử 

Giới 

tính 
Chức vụ 

Tên cơ quan, đơn vị 

công tác cấp 1 

Tên cơ quan, đơn 

vị công tác cấp 2 

70  
Đồng Cảnh Yên 18/09/1985 Nam 

Công chức Văn hóa 

– Xã hội 

UBND huyện Lạng Giang UBND thị trấn Kép 
0983868045 yendc_ttkep_langgiang@bacgiang.gov.vn 

71  
Dương Thị Huệ 10/02/1984 Nữ 

Công chức Văn 

phòng - Thống kê 

UBND huyện Lạng Giang UBND thị trấn Kép 
0976898638 huedt_ttkep_langgiang@bacgiang.gov.vn 

72  
Hà Quốc Cường 04/04/1985 Nam 

Công chức ĐC-NN - 

XD&MT 

UBND huyện Lạng Giang UBND thị trấn Kép 
0984281955 

quoccuongvietphap@gmail.com 

73  
Nguyễn Thị Hương 02/09/1986 Nữ Cán bộ Thú y 

UBND huyện Lạng Giang UBND thị trấn Kép 
0981062586 huongnt_ttkep_langgiang@bacgiang.gov.vn 

74  
Nghiêm Nam Khánh 20/10/1988 Nam Trưởng công an xã 

UBND huyện Lạng Giang UBND thị trấn Kép 
0986121862 khanhnn_duttkep_hulanggiang@bacgiang.gov.vn 

75  
Nguyễn Đức Khương 03/09/1968 Nam Chủ tịch Hội CCB 

UBND huyện Lạng Giang UBND thị trấn Kép 
0965981224 duckhuong1968@gmail.com 

76  
Đào Thị Hằng 04/06/1980 Nữ 

Chủ tịch Hội nông 

dân 

UBND huyện Lạng Giang UBND thị trấn Kép 
0985160788 hangdt_duttkep_hulanggiang@bacgiang.gov.vn 

77  
Đỗ Thị Thu Huyên 31/08/1980 Nữ 

Công chức Văn hóa 

– Xã hội 

UBND huyện Lạng Giang UBND thị trấn Kép 
0987812396 huyendtt_ttkep_langgiang@bacgiang.gov.vn 

78  
Trần Thị Nhung 20/12/1974 Nữ 

Công chức Tư pháp 

- Hộ tịch 

UBND huyện Lạng Giang UBND thị trấn Kép 
0983514619 nhungtt_ttkep_langgiang@bacgiang.gov.vn 

79  
Nguyễn Quang Trung 05/01/1983 Nam 

Công chức Tư pháp 

- Hộ tịch 

UBND huyện Lạng Giang UBND thị trấn Kép 
0985415509 trungnq_ttkep_langgiang@bacgiang.gov.vn 

80  
Nguyễn Thế Hùng 08/04/1981 Nam Công chức VP-TK 

UBND huyện Lạng Giang UBND thị trấn Kép 
0982559474 hangdt_duttkep_hulanggiang@bacgiang.gov.vn 

81  
Nguyễn Văn Tuân 24/11/1992 Nam Bí thư Đoàn thị trấn 

UBND huyện Lạng Giang UBND thị trấn Kép 
0373440548 

xambg92@gmail.com 

82  
Hoàng Văn Kiên 

13.11.1975 Nam 
Bí thư Đảng ủy, Chủ 

tịch HĐND 
UBND huyện Lạng Giang UBND xã Mỹ Thái 

0987548163 
kienhv_dumythai_langgiang@bacgiang.gov.vn 

83  Tạ Thị Hằng 15.6.1985 Nữ Phó Bí thư Đảng ủy UBND huyện Lạng Giang UBND xã Mỹ Thái 0913374286 hangtt_dumythai_hulanggiang@bacgiang.gov.vn 

84  Phạm Quang Chiến 03/12/1984 Nam Chủ tịch UBND xã UBND huyện Lạng Giang UBND xã Mỹ Thái 0979500900 chienpq_langgiang@bacgiang.gov.vn 

85  Hà Văn Vòng 30.10.1971 Nam PCT UBND xã UBND huyện Lạng Giang UBND xã Mỹ Thái 0372243858 vonghv_dumythai_hulanggiang@bacgiang.gov.vn 



TT Họ và tên 

Ngày sinh 

(ngày/thán

g/năm) 

  Đơn vị công tác 
Điện thoại  

di động 
Thư điện tử 

Giới 

tính 
Chức vụ 

Tên cơ quan, đơn vị 

công tác cấp 1 

Tên cơ quan, đơn 

vị công tác cấp 2 

86  Thân Đình Luân 24.12.1985 Nam PCT UBND xã UBND huyện Lạng Giang UBND xã Mỹ Thái 0972299929 luantd_dumythai_hulanggiang@bacgiang.gov.vn 

87  Hoàng Quang Mạnh 24.07.1975 Nam PCT UBND xã UBND huyện Lạng Giang UBND xã Mỹ Thái 0984987926 manhhq_mythai_langgiang@bacgiang.gov.vn 

88  Nguyễn Văn Mùi 06.09.1967 Nam CT UBMMTQ xã UBND huyện Lạng Giang UBND xã Mỹ Thái 0983257055  Chưa có mail công vụ 

89  Hoàng Thị Dịu 04.10.1970 Nữ CT hội Nông dân xã UBND huyện Lạng Giang UBND xã Mỹ Thái 0979749246 diuht_dumythai_hulanggiang@bacgiang.gov.vn 

90  
Nguyễn .T. Hồng 

Nhung 
01/01/1987 Nữ CT Hội LHPN xã UBND huyện Lạng Giang UBND xã Mỹ Thái 0978566196 ctd_mythai_langgiang@bacgiang.gov.vn 

91  Tạ Văn Tuán 20.09.1989 Nam BT Đoàn thanh niên  UBND huyện Lạng Giang UBND xã Mỹ Thái 0913374286 tuantv_dumthai_huianggiang@bacgiang.gov.vn 

92  Bùi Văn Luân 18.08.1967 Nam CT Cựu chiến binh UBND huyện Lạng Giang UBND xã Mỹ Thái 0982410351 builuanccb@gmail.com 

93  Nguyễn Văn Quỳnh 01.05.1982 Nam 
Chỉ huy trưởng Ban 

chỉ huy Quân sự xã 
UBND huyện Lạng Giang UBND xã Mỹ Thái 0383680108 quynhnv_mythai_langgiang@bacgiang.gov.vn 

94  Nguyễn Văn Hà 23.10.1986 Nam 
Công chức Văn 

phòng - Thống kê 
UBND huyện Lạng Giang UBND xã Mỹ Thái 0974047994 hanv_mythai_langgiang@bacgiang.gov.vn 

95  Ngô Thị Huân 10.9.1982 Nữ 
Công chức Văn 

phòng - Thống kê 
UBND huyện Lạng Giang UBND xã Mỹ Thái 0333305700 huannt_mythai_langgiang@bacgiang.gov.vn 

96  Nguyễn Văn Ninh 12.10.1964 Nam 
Công chức Tư pháp 

- Hộ tịch 
UBND huyện Lạng Giang UBND xã Mỹ Thái 0988104996 ninnv_mythai_langgiang@bacgiang.gov.vn 

97  Hà Đức Nam 20.5.1983 Nam 
Công chức ĐC-NN - 

XD&MT 
UBND huyện Lạng Giang UBND xã Mỹ Thái 0978123487 namhd_mythai_langgiang@bacgiang.gov.vn 

98  Hoàng Văn Giám 28.04.1981 Nam 
Công chức ĐC-NN - 

XD&MT 
UBND huyện Lạng Giang UBND xã Mỹ Thái 0976931233 giamhv_mythai_langgiang@bacgiang.gov.vn 



TT Họ và tên 

Ngày sinh 

(ngày/thán

g/năm) 

  Đơn vị công tác 
Điện thoại  

di động 
Thư điện tử 

Giới 

tính 
Chức vụ 

Tên cơ quan, đơn vị 

công tác cấp 1 

Tên cơ quan, đơn 

vị công tác cấp 2 

99  Nguyễn Thị Nhiệm 08.10.1983 Nữ 
Công chức Tài chính 

- Kế toán 
UBND huyện Lạng Giang UBND xã Mỹ Thái 0983917646 nhiemnt_mythai_langgiang@bacgiang.gov.vn 

100  Hà Văn Huy 12.08.1969 Nam 
Công chức Văn hóa 

- Xã hội 
UBND huyện Lạng Giang UBND xã Mỹ Thái 0987574198 huyhv_mythai_langgian@bacgiang.gov.vn 

101  Nguyễn Thị Hoa 19-10-73 Nữ 
Công chức Văn hóa 

- Xã hội 
UBND huyện Lạng Giang UBND xã Mỹ Thái 0988094685 hoant_mythai_langgiang@bacgiang.gov.vn 

102  
Nguyễn Văn Tuấn 

01-11-73 Nam 
Bí thư Đảng ủy, Chủ 

tịch HĐND 
UBND huyện Lạng Giang UBND xã Nghĩa Hoà 0985167363 

 

tuannv_nghiahoa_langgiang@bacgiang.gov.vn 

103  Đồng Văn Thuấn 23-02-69 Nam Phó Bí thư Đảng ủy UBND huyện Lạng Giang UBND xã Nghĩa Hoà 0976833188 thuandv_nghiahoa_langgiang@bacgiang.gov 

104  Vũ Duy Hưng 15-10-87 Nam Chủ tịch UBND xã UBND huyện Lạng Giang UBND xã Nghĩa Hoà 0988076626 hungvd_nghiahoa_langgiang@bacgiang.gov.vn 

105  Đồng Văn Huynh 21-11-65 Nam Phó CT HĐND xã UBND huyện Lạng Giang UBND xã Nghĩa Hoà 0397024468 Chưa có hòm thư 

106  Đồng Trương Bào 30-01-85 Nam Phó CT UBND xã UBND huyện Lạng Giang UBND xã Nghĩa Hoà 0986758256 baodt_nghiahoa_hulanggiang@bacgiang.gov.vn 

107  Đồng Văn Nghĩa 24-11-84 Nam Phó CT UBND xã UBND huyện Lạng Giang UBND xã Nghĩa Hoà 0369722382 nghiadv_nghiahoa_langgiang@bacgiang.gov.vn 

108  Đồng Minh Nam 04-08-78 Nam CT UBMMTQ xã UBND huyện Lạng Giang UBND xã Nghĩa Hoà 0975313068 namdm_nghiahoa_hulanggiang@bacgiang.gov 

109  Đồng Văn Kiên 19-12-84 Nam CT Hội Nông dân  UBND huyện Lạng Giang UBND xã Nghĩa Hoà 0986176286 Chưa có hòm thư 

110  Đồng Thị Thương 04-12-87 Nữ CT Hội Phụ nữ xã UBND huyện Lạng Giang UBND xã Nghĩa Hoà 0982207587 thuongdt_nghiahoa_hulanggiang@bacggiang.gov 

111  Trần Ngọc Việt 20-12-91 Nam Bí Thư Đoàn xã UBND huyện Lạng Giang UBND xã Nghĩa Hoà 0868348222 viettn_nghiahoa_hulanggiang@bacgiang.gov 

112  Đồng Ngọc Tình 08-04-84 Nam CT Cựu chiến binh UBND huyện Lạng Giang UBND xã Nghĩa Hoà 0974697917 tinhdn_nghiahoa_hulanggiang@bacgiang.gov.vn 

113  Đào Thanh Tùng 18-08-63 Nam 
Chỉ huy trưởng Ban 

UBND huyện Lạng Giang UBND xã Nghĩa Hoà 0985079886 tungdt_nghiahoa_hulanggiang@bacgiang.gov.vn 



TT Họ và tên 

Ngày sinh 

(ngày/thán

g/năm) 

  Đơn vị công tác 
Điện thoại  

di động 
Thư điện tử 

Giới 

tính 
Chức vụ 

Tên cơ quan, đơn vị 

công tác cấp 1 

Tên cơ quan, đơn 

vị công tác cấp 2 

chỉ huy Quân sự xã 

114  Đồng Văn Tân 28-11-83 Nam Công chức VP-TK UBND huyện Lạng Giang UBND xã Nghĩa Hoà 0989557063 tandv_nghiahoa_langgiang@bacgiang.gov.vn 

115  Phạm Thị Mai Yến 11-09-85 Nữ Công chức VP-TK UBND huyện Lạng Giang UBND xã Nghĩa Hoà 0386605060 yenptm_nghiahoa_langgiang@bacgiang.gov.vn 

116  Nguyễn Văn Hoan 11-05-79 Nam Công chức TP - HT UBND huyện Lạng Giang UBND xã Nghĩa Hoà 0977618797 hoannv_nghiahoa_langgiang@bacgiang.gov.vn 

117  
Nguyễn Đình Cương 

26-12-66 Nam 
Công chức ĐC-NN - 

XD&MT 
UBND huyện Lạng Giang UBND xã Nghĩa Hoà 0968457182 cuongnd_nghiahoa_langgiang@bacgiang.gov.vn 

118  Hoàng Văn Xinh 01-12-84 Nam 
Công chức ĐC-NN - 

XD&MT 
UBND huyện Lạng Giang UBND xã Nghĩa Hoà 0984940645 xinhhv_langgiang@bacgiang.gov.vn 

119  Đồng Thị Thêm 15-03-89 Nữ 
Công chức Tài chính 

- Kế toán 
UBND huyện Lạng Giang UBND xã Nghĩa Hoà 0986068667 themdt_nghiahoa_langgiang@bacgiang.gov.vn 

120  Bùi Hoài Anh 28-03-84 Nam 
Công chức Văn hóa 

- Xã hội 
UBND huyện Lạng Giang UBND xã Nghĩa Hoà 0988004918 anhbh_nghiahoa_langgiang@bacgiang.gov.vn 

121  
Hoàng Mạnh Đức 

20-11-83 Nam CC VP-TK UBND huyện Lạng Giang UBND xã Nghĩa Hưng 
0986966236 

duchm_nghiahung_langgiang@bacgiang.gov.vn 

122  Trần Xuân Huy 31/7/1992 Nam Trưởng công an xã UBND huyện Lạng Giang UBND xã Nghĩa Hưng 0978187892 huy310792@gmail.com 

123  Nguyễn Văn Khương 23-11-73 Nam BT ĐẢNG ỦY UBND huyện Lạng Giang UBND xã Nghĩa Hưng  0972107619 khuongnv_nghiahung_langgiang@bacgiang.gov.vn 

124  Nguyễn Thị Ngân 02-10-84 Nam CC VH-XH UBND huyện Lạng Giang UBND xã Nghĩa Hưng 0978064066 ngannt_nghiahung_langgiang@bacgiang.gov.vn 

125  Nguyễn Minh Phương 18-08-91 Nam BT ĐOÀN XÃ UBND huyện Lạng Giang UBND xã Nghĩa Hưng 0964088823 phuongnm_nghiahung_langgiang@bacgiang.gov.vn 

126  Hoàng Văn Bắc 13-08-67 Nam CT HỘI CCB UBND huyện Lạng Giang UBND xã Nghĩa Hưng 0387505772 bachv_nghiahung_langgiang@bacgiang.gov.vn 

127  Nguyễn Văn Đính 26-04-78 Nữ CT HỘI ND UBND huyện Lạng Giang UBND xã Nghĩa Hưng 0989999445 dinhnv_nghiahung_langgiang@bacgiang.gov.vn 



TT Họ và tên 

Ngày sinh 

(ngày/thán

g/năm) 

  Đơn vị công tác 
Điện thoại  

di động 
Thư điện tử 

Giới 

tính 
Chức vụ 

Tên cơ quan, đơn vị 

công tác cấp 1 

Tên cơ quan, đơn 

vị công tác cấp 2 

128  
Nguyễn Thị Bích 

Thủy 
21-09-69 Nữ PHÓ BTTTĐU UBND huyện Lạng Giang UBND xã Nghĩa Hưng 0919422745 thuyntb_nghiahung_langgiang@bacgiang.gov.vn 

129  Đồng Thị Trang 24-08-83 Nữ CC VH-XH UBND huyện Lạng Giang UBND xã Nghĩa Hưng 0399514468 trangdt_nghiahung_langgiang@bacgiang.gov.vn 

130  Nguyễn Thị Hằng 15-11-91 Nữ CT HỘI LHPN UBND huyện Lạng Giang UBND xã Nghĩa Hưng 0972229964 hangnt_nghiahung_langgiang@bacgiang.gov.vn 

131  Nguyễn Văn Thuận 03-06-88 Nam PHÓ CTUBND XÃ UBND huyện Lạng Giang UBND xã Nghĩa Hưng 0984696813 thuannv_nghiahung_langgiang@bacgiang.gov.vn 

132  Phạm Văn Tiến 19-09-83 Nam 
Công chức ĐC-NN - 

XD&MT 
UBND huyện Lạng Giang UBND xã Nghĩa Hưng 0961296586 tienpv_nghiahung_langgiang@bacgiang.gov.vn 

133  Hoàng Minh Thành 10-04-79 Nam CT UBND XÃ UBND huyện Lạng Giang UBND xã Nghĩa Hưng 0979980666 thanhhm_nghiahung_langgiang@bacgiang.gov.vn 

134  Lê Quang Hưng 04-01-70 Nam 
Công chức Văn 

phòng - Thống kê 
UBND huyện Lạng Giang UBND xã Nghĩa Hưng 0973122139 hunglq_nghiahung_langgiang@bacgiang.gov.vn 

135  Lê Văn Thương 15-12-79 Nam Công chức TP-HT UBND huyện Lạng Giang UBND xã Nghĩa Hưng 0977017688 thuonglv_nghiahung_langgiang@bacgiang.gov.vn 

136  Hoàng Thế Hưng 18-02-85 Nam Công chức TC-KT UBND huyện Lạng Giang UBND xã Nghĩa Hưng 0985279991 hunght_nghiahung_langgiang@bacgiang.gov.vn 

137  Dương Thị Hường 12-10-82 Nữ Vc Khuyến Nông UBND huyện Lạng Giang UBND xã Nghĩa Hưng 0983361300 huongdt_nghiahung_langgiang@bacgiang.gov.vn 

138  Trần Thanh Phong 24-11-72 Nam PCT HĐND XÃ UBND huyện Lạng Giang UBND xã Nghĩa Hưng 0948091295 phongtt_nghiahung_langgiang@bacgiang.gov.vn 

139  
Nguyễn Thị Hồng 

Hạnh 
01-05-79 Nữ CT UBMTTQ XÃ UBND huyện Lạng Giang UBND xã Nghĩa Hưng 0398096918 hanhnth_nghiahung_langgiang@bacgiang.gov.vn 

140  Phan Đức Tấn 11-07-82 Nam CHT BCHQS XÃ UBND huyện Lạng Giang UBND xã Nghĩa Hưng 0378210342 tanpd_nghiahung_langgiang@bacgiang.gov.vn 

141  Bùi Văn Tâm 20-12-87 Nam PCT UBND XÃ UBND huyện Lạng Giang UBND xã Nghĩa Hưng 0969989959 tambv_nghiahung_langgiang@bacgiang.gov.vn 

142  
Nguyễn Văn Hà 

25/81974 Nam Bí thư Đảng ủy UBND huyện Lạng Giang 
UBND xã Tân Hưng 0986030919 hanv_dutanhung_hulanggiang@bacgiang.gov.vn 



TT Họ và tên 

Ngày sinh 

(ngày/thán

g/năm) 

  Đơn vị công tác 
Điện thoại  

di động 
Thư điện tử 

Giới 

tính 
Chức vụ 

Tên cơ quan, đơn vị 

công tác cấp 1 

Tên cơ quan, đơn 

vị công tác cấp 2 

143  Dương Văn Việt 17/11/1968 Nam Chủ tịch UBND xã UBND huyện Lạng Giang UBND xã Tân Hưng 0376288738 vietdv_tanhung_langgiang@bacgiang.gov.vn 

144  Phạm Thị Lưu Miên 05/11/1983 Nữ Phó Bí thư Đảng ủy UBND huyện Lạng Giang UBND xã Tân Hưng 0978183794 mienptl_dutanhung_hulanggiang@bacgiang.gov.vn 

145  Nguyễn Đức Phong 30/10/1968 Nam 
Công chức ĐC-NN - 

XD&MT 
UBND huyện Lạng Giang UBND xã Tân Hưng 0986933725 phongnd_tanhung_langgiang@bacgiang.gov.vn 

146  Lê Đức Hạnh 07/10/1973 Nam Phó CT UBND xã UBND huyện Lạng Giang UBND xã Tân Hưng 0988213115 hanhld_tanhung_langgiang@bacgiang.gov.vn 

147  Nguyễn Văn Tuyên 10/02/1979 Nam 
Công chức Tư pháp 

- Hộ tịch 
UBND huyện Lạng Giang UBND xã Tân Hưng 0973799924 tuyennv_tanhung_langgiang@bacgiang.gov.vn 

148  Kiều Đức Lân 10/8/1979 Nam 
Công chức Văn 

phòng - Thống kê 
UBND huyện Lạng Giang UBND xã Tân Hưng 0984656472 lankd_tanhung_langgiang@bacgiang.gov.vn 

149  Nguyễn Văn Huấn 22/8/1983 Nam 
Công chức ĐC-NN - 

XD&MT 
UBND huyện Lạng Giang UBND xã Tân Hưng 0389125400 huannv_tanhung_langgiang@bacgiang.gov.vn 

150  Nguyễn Thị Oanh 28/6/1981 Nữ Công chức VHXH UBND huyện Lạng Giang UBND xã Tân Hưng 0982693681 oanhnt_tanhung_langgiang@bacgiang.gov.vn 

151  Chu Văn Thuận 01/7/1989 Nam Công chức VHXH UBND huyện Lạng Giang UBND xã Tân Hưng 098564239 thuancv_tanhung_langgiang@bacgiang.gov.vn 

152  Lê Văn Dũng 20/12/1982 Nam 
Chỉ huy Trưởng 

Quân sự 
UBND huyện Lạng Giang UBND xã Tân Hưng 0974637652 dunglv_tanhung_langgiang@bacgiang.gov.vn 

153  Phạm Quang Định 10/10/1987 Nam Trưởng Công an xã UBND huyện Lạng Giang UBND xã Tân Hưng 0973659187 dinhpq_dutanhung_hulanggiang@bacgiang.gov.vn 

154  Thân Thế Hưng 14/6/1973 Nam Phó CT HĐND xã UBND huyện Lạng Giang UBND xã Tân Hưng 0988055378 hungtt_dutanhung_hulanggiang@bacgiang.gov.vn 

155  Lý Hoàng Long 05/6/1965 Nam CT UBMTTQ xã UBND huyện Lạng Giang UBND xã Tân Hưng 0982647078 longlh_dutanhung_hulanggiang@bacgiang.gov.vn 

156  Ngô Văn Tuấn 16/3/1989 Nam BT Đoàn xã UBND huyện Lạng Giang UBND xã Tân Hưng 0989963163 tuannv_dutanhung_hulanggiang@bacgiang.gov.vn 



TT Họ và tên 

Ngày sinh 

(ngày/thán

g/năm) 

  Đơn vị công tác 
Điện thoại  

di động 
Thư điện tử 

Giới 

tính 
Chức vụ 

Tên cơ quan, đơn vị 

công tác cấp 1 

Tên cơ quan, đơn 

vị công tác cấp 2 

157  Chu Minh Huy 03/12/1987 Nam Chủ tịch Hội CCB UBND huyện Lạng Giang UBND xã Tân Hưng 0373379512  Chưa có mail công vụ 

158  Đặng Thị Xuyến 05/8/1988 Nữ Chủ tịch Hội Phụ nữ UBND huyện Lạng Giang UBND xã Tân Hưng 0982357962 xuyendt_dutanhung_hulanggiang@bacgiang.gov.vn 

159  Thân Văn Cường 08/12/1981 Nam CT Hội Nông dân UBND huyện Lạng Giang UBND xã Tân Hưng 0976472864 cuongtv_dutanhung_hulanggiang@bacgiang.gov.vn 

160  Nguyễn Văn Cường 15/01/1965 Nam Viên chức Thú y UBND huyện Lạng Giang UBND xã Tân Hưng 0968559178 cuongnv_tanhung_langgiang@bacgiang.gov.vn 

161  Nguyễn Thị Hằng 03/12/1987. Nữ 
Công chức tài chính 

- kế toán 
UBND huyện Lạng Giang UBND xã Tân Hưng 0965733213 hangnt_tanhung_langgiang@bacgiang.gov.vn 

162  
Nguyễn Thị Tuyền 

16/10/1983 Nữ Công chức VP-TK UBND huyện Lạng Giang UBND xã Tân Hưng 0966916388 tuyennt_tanhung_langgiang@bacgiang.gov.vn 

163  
Vũ Đình Doanh 

21/11/1982 Nam Bí Thư đảng ủy xã UBND huyện Lạng Giang UBND xã Tiên Lục 
868131658 

doanhvd_langgiang@bacgiang.gov.vn 

164  Hoàng Văn Tuấn 20/10/1980 Nam Chủ tịch UBND xã UBND huyện Lạng Giang UBND xã Tiên Lục 982305506 tuanhv_tienluc_langgiang@bacgiang.gov.vn 

165  Bùi Văn Phúc 22/04/1975 Nam 
Phó Bí thư thường 

trực  đảng ủy 
UBND huyện Lạng Giang UBND xã Tiên Lục 974682116 phucbv_tienluc_langgiang@bacgiang.gov.vn 

166  Nguyễn Văn Quân 20/07/1976 Nam Phó CTHĐND UBND huyện Lạng Giang UBND xã Tiên Lục 984233517 quannv_tienluc_langgiang@bacgiang.gov.vn 

167  Nguyễn Đình Lâm 07/07/1975 Nam PCT UBND xã UBND huyện Lạng Giang UBND xã Tiên Lục 986254975 lamnv_tienluc_langgiang@bacgiang.gov.vn 

168  Nguyễn Xuân Hiền 21/05/1965 Nam PCT UBND xã UBND huyện Lạng Giang UBND xã Tiên Lục 985901822 hiennx_langgiang@bacgiang.gov.vn 

169  Lê Văn Trại 08/04/1964 Nam Chủ tịch UB MTTQ UBND huyện Lạng Giang UBND xã Tiên Lục 969264898 Chưa có mail công vụ 

170  Nguyễn Thị Loan 09/03/1990 Nữ 
Công chức Tài chính 

- Kế toán xã 
UBND huyện Lạng Giang UBND xã Tiên Lục 968641229 loannv_tienluc_langgiang@bacgiang.gov.vn 

171  Nguyễn Văn Lợi 05/12/1980 Nam Công chức TP-HT UBND huyện Lạng Giang UBND xã Tiên Lục 965500181 loinv_tienluc_langgiang@bacgiang.gov.vn 
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172  Nguyễn Văn Lan 14/07/1986 Nam 
Công chức ĐC-NN - 

XD&MT 
UBND huyện Lạng Giang UBND xã Tiên Lục 979024178 lannv_tienluc_langgiang@bacgiang.gov.vn 

173  Trần Hữu Hải 02/05/1981 Nam 
Chỉ huy trưởng Ban 

chỉ huy Quân sự xã 
UBND huyện Lạng Giang UBND xã Tiên Lục 984891775 haith_langgiang@bacgiang.gov.vn 

174  Lê Văn Tiến 01/06/1990 Nam Bí thư Đoàn xã UBND huyện Lạng Giang UBND xã Tiên Lục 975342062 leminhtienlvt@gmai.com 

175  Dương Ngọc Thuỷ 24/05/1972 Nam 
Công chức Văn 

phòng - Thống kê 
UBND huyện Lạng Giang UBND xã Tiên Lục 976412813 thuydn_tienluc_langgiang@bacgiang.gov.vn 

176  Đặng Hồng Nam 20/02/1979 Nam 
Công chức ĐC-NN - 

XD&MT 
UBND huyện Lạng Giang UBND xã Tiên Lục 984952302 namdh_tienluc_langgiang@bacgiang.gov.vn 

177  Lê Thị Ánh 05/08/1968 Nữ Chủ tịch Hội LHPN UBND huyện Lạng Giang UBND xã Tiên Lục 971028870 ngocanhtienluc_langgiang@bacgiang.gov.vn 

178  Lục Thị Minh 16-09-83  Nữ Chủ tịch Hội ND UBND huyện Lạng Giang UBND xã Tiên Lục 373431410 lucminh169@gmail.com 

179  Nguyễn Thị Nương 28/05/1982 Nữ 
Công chức Văn 

phòng - thống kê 
UBND huyện Lạng Giang UBND xã Tiên Lục 364286129 nuongnt_tienluc_langgiang@bacgiang.gov.vn 

180  Nguyễn Văn Lượng 20/12/1980 Nam Cán bộ thú Y xã UBND huyện Lạng Giang UBND xã Tiên Lục 
868131658 

ngluong20121980@gmail.com 

181  
Hà Văn Phương 

03-02-66 Nam Bí thư Đảng ủy UBND huyện Lạng Giang UBND xã Quang Thịnh 
0972647188 

phuonghv_quangthinh_hulanggiang@bacgiang.gov.vn 

182  Nguyễn Văn Sức 31-07-78 Nam 
Phó Bí thư Thường 

trực Đảng ủy 
UBND huyện Lạng Giang UBND xã Quang Thịnh 0978696199 sucnv_quangthinh_hulanggiang@bacgiang.gov.vn 

183  Nguyễn Văn Lực 01-05-81 Nam 
Phó BTĐU, Chủ 

tịch UBND 
UBND huyện Lạng Giang UBND xã Quang Thịnh 0977817950 lucnv_quangthinh_langgiang@bacgiang.gov.vn 

184  Trần Văn Tùng 05-09-82 Nam Phó chủ tịch UBND UBND huyện Lạng Giang UBND xã Quang Thịnh 0988506676 tungtv_quangthinh_langgiang@bacgiang.gov.vn 
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185  Đỗ Thị Lĩnh 28-02-83 Nữ 
Phó chủ tịch Uỷ ban 

nhân dân 
UBND huyện Lạng Giang UBND xã Quang Thịnh 0345068868 linhdt_quangthinh_langgiang@bacgiang.gov.vn 

186  Nguyễn Thị Anh 19-08-82 Nữ Phó CT HĐND UBND huyện Lạng Giang UBND xã Quang Thịnh 0365699819 anhchuyendat82@gmail.com 

187  Nguyễn Văn Kiệm 10-12-81 Nam CT UB MTTQ UBND huyện Lạng Giang UBND xã Quang Thịnh 0989209121 nguyenquangkiem.2011@gmail.com 

188  Nguyễn Thị Bích 10-06-71 Nữ CT Hội Nông dân UBND huyện Lạng Giang UBND xã Quang Thịnh 0393960373 bichquangthinh@gmail.com 

189  Thân Văn Cẩm 08-08-66 Nam 
CT Hội Cựu chiến 

binh 
UBND huyện Lạng Giang UBND xã Quang Thịnh 0388653728 thanvancam.08081966@gmail.com 

190  Thân Văn Triển 30-07-90 Nam 
Bí thư Đoàn Thanh 

niên 
UBND huyện Lạng Giang UBND xã Quang Thịnh 0977580766 thanvantrien90@gmail.com 

191  Nguyễn Đức Thịnh 19-11-83 Nam 
Chỉ huy trưởng 

Quân sự 
UBND huyện Lạng Giang UBND xã Quang Thịnh 0362569244 thuythinhlg19831984@gmail.com 

192  Nguyễn Văn Hàm 13-09-65 Nam 
Công chức Văn 

phòng- Thống kê 
UBND huyện Lạng Giang UBND xã Quang Thịnh 0985566893 hamloc@gmail.com 

193  Ngô Văn Chiển 18-01-83 Nam 
Công chức Văn 

phòng- Thống kê 
UBND huyện Lạng Giang UBND xã Quang Thịnh 0943368297 chienbacgiang2013@gmail.com 

194  Dương Thị Huyền 20-07-84 Nữ 
Công chức Tài 

chính- Kế toán 
UBND huyện Lạng Giang UBND xã Quang Thịnh 0988055922 thunganhtn@gmail.com 

195  Nguyễn Đức Tú 05-05-67 Nam 
Công chức Tư pháp- 

Hộ tịch 
UBND huyện Lạng Giang UBND xã Quang Thịnh 0977482620 ductu050567@gmail.com 

196  Nguyễn Tuấn Định 13-09-87 Nam 
Công chức ĐC-NN - 

XD&MT 
UBND huyện Lạng Giang UBND xã Quang Thịnh 0978131811 nguyentuandinh87@gmail.com 

mailto:thanvantrien90@gmail.com
mailto:thuythinhlg19831984@gmail.com
mailto:hamloc@gmail.com
mailto:chienbacgiang2013@gmail.com
mailto:thunganhtn@gmail.com
mailto:ductu050567@gmail.com
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197  Đặng Thị Nương 01-07-86 Nữ Công chức VH-HX UBND huyện Lạng Giang UBND xã Quang Thịnh 0971593567 dangthinuong86@gmail.com 

198  Nguyễn Văn Lưu 08-06-81 Nam 
Công chức ĐC-NN - 

XD&MT 
UBND huyện Lạng Giang UBND xã Quang Thịnh 0984001719 luunguyen.mr@gmail.com 

199  
Nguyễn Thị Thanh 

Thúy 
02-12-84 Nữ Viên chức Thú y UBND huyện Lạng Giang UBND xã Quang Thịnh 0972231392 thuynguyen19842015@gmail.com 

200  Nguyễn Văn Minh 27/11/1979 Nam 
 Bí thư ĐU, Chủ tịch 

UBND 
UBND huyện Lạng Giang UBND thị trấn Vôi 0982881667 minhnv_ttvoi_hulanggiang@bacgiang.gov.vn 

201  Dương Đức Hạnh 20/4/1975 Nam 
Phó BT ĐU, Chủ 

tịch HĐND 
UBND huyện Lạng Giang UBND thị trấn Vôi 0982192799 hanhdd_ttvoi_hulanggiang@bacgiang.gov.vn 

202  Dương Văn Mừng 12/4/1976 Nam Phó CT HĐND UBND huyện Lạng Giang UBND thị trấn Vôi 0982668389 mungdv_ttvoi_langgiang@bacgiang.gov.vn 

203  Hà Minh Điệp 13/11/1969 Nam 
Phó BT ĐU, Phó CT 

UBND 
UBND huyện Lạng Giang UBND thị trấn Vôi 0982275673 diephm_langgiang@bacgiang.gov.vn 

204  Vũ Minh Tiến 06/12/1982 Nam Phó CT UBND UBND huyện Lạng Giang UBND thị trấn Vôi 0986830505 tienvm_ttvoi_langgiang@bacgiang.gov.vn 

205  Bùi Trung Hòa 02/11/1973 Nam Chủ tịch MTTQ UBND huyện Lạng Giang UBND thị trấn Vôi 0982926199 hoabt_langgiang@bacgiang.gov.vn 

206  Hoàng Thị An 03/03/1986 Nữ BT Đoàn thanh niên UBND huyện Lạng Giang UBND thị trấn Vôi 0399285251 anht_ttvoi_hulanggiang@bacgiang.gov.vn 

207  Hoàng Thị Minh Hiếu 02/11/1982 Nữ Chủ tịch Hội LHPN UBND huyện Lạng Giang UBND thị trấn Vôi 0966021182 hieuhtm_ttvoi_hulanggiang@bacgiang.gov.vn 

208  Ngô Văn Long 23/11/1967 Nam CT Hội Nông dân UBND huyện Lạng Giang UBND thị trấn Vôi 0943662660 longnv_ttvoi_hulanggiang@bacgiang.gov.vn 

209  Nguyễn Thành Chung 14/11/1972 Nam Chủ tịch HCCB UBND huyện Lạng Giang UBND thị trấn Vôi 0976833157 chungnt_ttvoi_hulanggiang@bacgiang.gov.vn 

210  Lê Văn Thành 12/06/1982 Nam 
Chỉ huy trưởng 

BCHQS 
UBND huyện Lạng Giang UBND thị trấn Vôi 0344512682 thanhlv_langgiang@bacgiang.gov.vn 

mailto:dangthinuong86@gmail.com
mailto:luunguyen.mr@gmail.com
mailto:thuynguyen19842015@gmail.com
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211  Nhữ Văn Minh 04/09/1978 Nam Công chức VPTK UBND huyện Lạng Giang UBND thị trấn Vôi 0982040978 minhnv_langgiang@bacgiang.gov.vn 

212  Nguyễn Hồ Loan 08/04/1969 Nam Công chức VPTK UBND huyện Lạng Giang UBND thị trấn Vôi 0968245984 loannh_ttvoi_langgiang@bacgiang.gov.vn  

213  Dương Thị Thanh 18/8/1989 Nữ Công chức VPTK UBND huyện Lạng Giang UBND thị trấn Vôi 0961074538 thanhdt_ttvoi_langgiang@bacgiang.gov.vn 

214  Trần Thị Thức 03/01/1983 Nữ Công chức TCKT UBND huyện Lạng Giang UBND thị trấn Vôi 0984839186 thuctt_langgiang@bacgiang.gov.vn 

215  Trần Thị Miên 19/11/1982 Nữ Viên chức Thú y UBND huyện Lạng Giang UBND thị trấn Vôi 0393087222 mientt_ttvoi_langgiang@bacgiang.gov.vn 

216  Nguyễn Việt Hải 02/07/1970 Nam Công chức TPHT UBND huyện Lạng Giang UBND thị trấn Vôi 0982317559 hainv_ttvoi_langgiang@bacgiang.gov.vn  

217  Chu Thị Bình 21/2/1982 Nữ Công chức TPHT UBND huyện Lạng Giang UBND thị trấn Vôi 0979589330 binhct_ttvoi_langgiang@bacgiang.gov.vn 

218  Nguyễn Văn Sắc 30/6/1972 Nam 
Công chức ĐC-NN - 

XD&MT 
UBND huyện Lạng Giang UBND thị trấn Vôi 0983321346 sacnv_ttvoi_langgiang@bacgiang.gov.vn 

219  Nguyễn Hữu Thanh 07/10/1965 Nam 
Công chức ĐC-NN - 

XD&MT 
UBND huyện Lạng Giang UBND thị trấn Vôi 0329517962 thanhnh_langgiang@bacgiang.gov.vn 

220  Ninh Thị Thủy 05/05/1981 Nữ Công chức VHXH UBND huyện Lạng Giang UBND thị trấn Vôi 0979836669 thuynt_ttvoi_langgiang@bacgiang.gov.vn 

221  Hoàng T. Thu Hường 14/9/1986 Nữ Công chức VHXH UBND huyện Lạng Giang UBND thị trấn Vôi 0966390898 huonghtt_langgiang@bacgiang.gov.vn 

222  Từ Văn Tuân 12/01/1982 Nam Công chức VHXH UBND huyện Lạng Giang UBND thị trấn Vôi 0344519139 tuantv_ttvoi_langgiang@bacgiang.gov.vn 

223  
Dương Văn Nam 10/04/1965 Nam Bí thư Đảng uỷ 

UBND huyện Lạng Giang 
UBND xã Xương Lâm 0979850638 namdv_xuonglam_hulanggiang@bacgiang.gov.vn 

224  
Ngô Văn Dỡ 25/10/1965 Nam Phó BT TT Đảng uỷ 

UBND huyện Lạng Giang 
UBND xã Xương Lâm 0976830663 donv_xuonglam_hulanggiang@bacgiang.gov.vn 

225  
Nguyễn Ngọc Hải 21/11/1978 Nam Chủ tịch UBND 

UBND huyện Lạng Giang 
UBND xã Xương Lâm 0979881358 hainn_langgiang@bacgiang.gov.vn 

226  
Nguyễn Trọng Luyện 20/11/1972 Nam PCT UBND 

UBND huyện Lạng Giang 
UBND xã Xương Lâm 0968060595 luyennt_xuonglam_langgiang@bacgiang.gov.vn 

mailto:mientt_ttvoi_langgiang@bacgiang.gov.vn
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227  
Nguyễn Văn Sơn 30/11/1979 Nam PCT UBND 

UBND huyện Lạng Giang 
UBND xã Xương Lâm 0983029188 sonnv_xuonglam_langgiang@bacgiang.gov.vn 

228  
Nguyễn Xuân Thiện 24/4/1970 Nam Chủ tịch UB MTTQ 

UBND huyện Lạng Giang 
UBND xã Xương Lâm 0334569325 nguyenuanthien1970@gmail.com 

229  
Nguyễn Thị Phượng 11/02/1984 Nữ PCT HĐND 

UBND huyện Lạng Giang 
UBND xã Xương Lâm 0965802799 phunuxuonglam@gmail.com 

230  
Dương Thị Huyền 27/9/1970 Nữ CT Hội Nông dân 

UBND huyện Lạng Giang 
UBND xã Xương Lâm 0982726851 duonghuyen279@gmail.com 

231  
Nguyễn Văn Sức 11/5/1983 Nam Trưởng công an xã 

UBND huyện Lạng Giang 
UBND xã Xương Lâm 0965386038 nguyensuc202@gmail.com 

232  
Nguyễn Đình Tứ 15/6/1978 Nam Chủ tịch hội CCB 

UBND huyện Lạng Giang 
UBND xã Xương Lâm 0365340815 nguyenđinhtutuphap@gmail.com 

233  
Dương Anh Dũng 15/02/1988 Nam Bí thư đoàn xã 

UBND huyện Lạng Giang 
UBND xã Xương Lâm 0962197224 duongdung0288@ gmail.com 

234  
Hoàng Văn Thái 26/02/1981 Nam Cán bộ thú y 

UBND huyện Lạng Giang 
UBND xã Xương Lâm 0976303166 thaithuy8185@gmail.com 

235  
Nguyễn Thị Tình 22/7/1984 Nữ Công chức TP-HT 

UBND huyện Lạng Giang 
UBND xã Xương Lâm 0975848185 tinhdcxuanhuong@gmail.com 

236  
Nguyễn Thị Huệ 19/02/1981 Nữ 

Công chức Văn 

phòng-TK 

UBND huyện Lạng Giang 
UBND xã Xương Lâm 0973447855 Nguyenthihue1981812021@gmail.com 

237  
Nguyễn Văn Tùng 20/9/1983 Nam CHT ban CHQS 

UBND huyện Lạng Giang 
UBND xã Xương Lâm 0963196526 nguyenvantung1983@gmail.com 

238  
Nguyễn Văn Hoàng 04/12/1983 Nam 

Công chức ĐC-NN - 

XD&MT 

UBND huyện Lạng Giang 
UBND xã Xương Lâm 0983833268 hoannv_yenmy_langgiang@bacgiang.gov.vn 

239  
Nguyễn Trọng Hương 09/10/1981 Nam 

Công chức ĐC-NN - 

XD&MT 

UBND huyện Lạng Giang 
UBND xã Xương Lâm 0973142828 tronghuong1081@gmail.com 

240  
Nguyễn Văn Ổn 04/04/1973 Nam 

Công chức Văn 

phòng- TK 

UBND huyện Lạng Giang 
UBND xã Xương Lâm 0979850638 onnv_xuonglam_hulanggiang@bacgiang.gov.vn 

241  
Dương Thanh Hải 02/06/1986 Nam Công chức VHXH 

UBND huyện Lạng Giang 
UBND xã Xương Lâm 0976830663 thanh8689@gmail.com 

242  
Đinh Thị Bích Hồng 03/5/1972 Nữ 

Công chức Tài 

chính- KT 

UBND huyện Lạng Giang 
UBND xã Xương Lâm 0979881358 bichhong19@ gmail.com 
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243  
Ngô Khải Hoàn  

24/10/1977 Nam  Bí thư Đảng uỷ  UBND huyện Lạng Giang UBND xã Tân Dĩnh  
0974506189 

hoannk_tandinh_hulanggiang@bacgiang.gov.vn 

244  Nguyễn Xuân Đông  10/6/1970 Nam  
Phó Bí thư Thường 

trực Đảng uỷ 
UBND huyện Lạng Giang UBND xã Tân Dĩnh  0376494889 dongnx_tandinh_hulanggiang@bacgiang.gov.vn 

245  Nguyễn Thị Nga  20/6/1980 Nữ Phó Chủ tịch HĐND UBND huyện Lạng Giang UBND xã Tân Dĩnh  0705313888 ngatandinh@gmail.com 

246  Đào Văn Dự  17/5/1977 Nam  Chủ tịch UBND  UBND huyện Lạng Giang UBND xã Tân Dĩnh  0986030262 dudv_langgiang@bacgiang.gov.vn 

247  Ngô Ngọc Long  28/5/1982 Nam  Phó Chủ tịch UBND UBND huyện Lạng Giang UBND xã Tân Dĩnh  0983838197 longnn_langgiang@bacgiang.gov.vn 

248  Phùng Quang Vinh  05/11/1973 Nam  Phó Chủ tịch UBND UBND huyện Lạng Giang UBND xã Tân Dĩnh  0968207229 vinhpq_langgiang@bacgiang.gov.vn 

249  Lê Duy Phương  02/8/1966 Nam  Chủ tịch UBMTTQ UBND huyện Lạng Giang UBND xã Tân Dĩnh  0989893028  Chưa có mail công vụ 

250  Ngô Thị Phương Thảo  02/11/1987 Nữ Bí thư Đoàn xã UBND huyện Lạng Giang UBND xã Tân Dĩnh  0975731787 ngophuongthao1102@gmail.com 

251  Chu Minh Thể  13/12/1977 Nam  CT Hội nông dân UBND huyện Lạng Giang UBND xã Tân Dĩnh  0974019956 thetandinhlg@gmail.com 

252  Đoàn Đức Giang  09/12/1959 Nam  Chủ tịch Hội CCB UBND huyện Lạng Giang UBND xã Tân Dĩnh  0985907449 giangdoan1959@gmail.com 

253  Nguyễn Văn Thái  08/5/1986 Nam  CHT BCH QS  UBND huyện Lạng Giang UBND xã Tân Dĩnh  0982178735 thai080586@gmail.com 

254  Đào Thị Anh  11/9/ 1983 Nữ Công chức VP - TK UBND huyện Lạng Giang UBND xã Tân Dĩnh  0978650768  Chưa có mail công vụ 

255  Nghiêm Thị Mai  23/7/1985 Nữ Công chức TC-KT UBND huyện Lạng Giang UBND xã Tân Dĩnh  0987548458 nghiemmai1985@gmail.com 

256  Nguyễn Văn Thặng  01/5/1973 Nam  Công chức TP-HT UBND huyện Lạng Giang UBND xã Tân Dĩnh  0352066968 thangtp@gmail.com 

257  Đỗ Thị Tần Vân 17/01/1982 Nữ 
Công chức ĐC-NN - 

XD&MT 
UBND huyện Lạng Giang UBND xã Tân Dĩnh  0973050132 haivantandinh@gmail.com 

258  Bạch Quốc Đoàn  04/6/1974 Nam  
Công chức ĐC-NN - 

UBND huyện Lạng Giang UBND xã Tân Dĩnh  0974876089 bachdoanlg089@gmail.com 
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259  Ngô Thị Hòa  02/12/1979 Nữ Công chức VH-XH UBND huyện Lạng Giang UBND xã Tân Dĩnh  0976164154 ngohoa0212td@gmail.com 

260  Ngô Minh Long  15/9/1969 Nam  Công chức VH-XH UBND huyện Lạng Giang UBND xã Tân Dĩnh  0977608855 longtuphaptandinh@gmail.com 

261  
Đặng Thị Hường 

Song 
31/7/1977 Nữ Chủ tịch hội Phụ nữ UBND huyện Lạng Giang UBND xã Tân Dĩnh  0339832836 songpntd1977@gmail.com 

262  Nghiêm Ngọc Lan  09/6/1989 Nữ Công chức VP - TK UBND huyện Lạng Giang UBND xã Tân Dĩnh  0989565989 lanphong89@gmail.com 

263  Tô Thị Thỏa  25/5/1989 Nữ Văn phòng Đảng uỷ UBND huyện Lạng Giang UBND xã Tân Dĩnh  0965313135 thoacnshinbg@gmail.com 

264  
Nguyễn Công Minh  

22/11/1995 Nam  Phó Bí thư đoàn xã UBND huyện Lạng Giang UBND xã Tân Dĩnh  0962275870 minhphuong.bg@gmail. Com 

265  
Vũ Văn Phước 15/9/1975 Nam Phó Bí thư TT ĐU 

UBND huyện Lạng Giang UBND xã Đại Lâm 
0963120467 vuvanphuoc.tp@gmail.com 

266  
Giáp Văn San 23/9/1971 Nam 

Phó BT - Chủ tịch 

UBND  

UBND huyện Lạng Giang UBND xã Đại Lâm 
0988626217 giapsandl@gmail.com 

267  
NgôVăn Tuấn 25/8/1981 Nam PCT UBND 

UBND huyện Lạng Giang UBND xã Đại Lâm 
0964609299 Ngotuan258@gmail.com 

268  
Vũ Văn Thọ 18/9/1971 Nam PCT UBND 

UBND huyện Lạng Giang UBND xã Đại Lâm 
0983529959 Vutho.1971@gmail.com 

269  
Vũ Văn Trọng 27/6/1979 Nam PCT HĐND 

UBND huyện Lạng Giang UBND xã Đại Lâm 
0987930008 trongtndailam@gmail.com 

270  
Phạm Thị Hương 17/02/1989 Nữ Công chức VPTK 

UBND huyện Lạng Giang UBND xã Đại Lâm 
0979196435 Hươngtp2021@gmail.com 

271  
Nguyễn Văn Diễm 12/4/1975 Nam CT UBMTTQ 

UBND huyện Lạng Giang UBND xã Đại Lâm 
0984233414 diemquansu@gmail.com 

272  
Giáp Văn Thu 21/10/1988 Nam Bí thư Đoàn xã 

UBND huyện Lạng Giang UBND xã Đại Lâm 
0972078596 anhthutcdl@gmail.com 

273  
Nguyễn Văn Cường 14/10/1982 Nam CT CCB 

UBND huyện Lạng Giang UBND xã Đại Lâm 
0977553075 Cương14101982@gmail.com 
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274  
Đặng Huyền Trang 23/3/1986 Nữ CT Hội LHPN 

UBND huyện Lạng Giang UBND xã Đại Lâm 
0346772292 Trangtmp@gmail.com 

275  
Đỗ Văn Chiến 12/4/1978 Nam CT Hội ND 

UBND huyện Lạng Giang UBND xã Đại Lâm 
0987567994 chienkndailam@gmail.com 

276  
Giáp Thị Nga 02/10/1982 Nữ 

Công chức ĐC-NN- 

XD&MT 

UBND huyện Lạng Giang UBND xã Đại Lâm 
0978790934 ngamtlanggiang@gmail.com 

277  
Giáp Văn Nam 07/12/1981 Nam Công chức VPTK 

UBND huyện Lạng Giang UBND xã Đại Lâm 
0384949851 namvhdailam@gmail.com 

278  
Nguyễn Thị Thụy 08/6/1986 Nữ Công chức TC – KT 

UBND huyện Lạng Giang UBND xã Đại Lâm 
0977563221 Thuydailam86@gmail.com 

279  
Nguyễn Thị Quyên 10/8/1985 Nữ 

Công chức 

LĐTBXH 

UBND huyện Lạng Giang UBND xã Đại Lâm 
0963912155 Quyen.7.88@gmail.com 

280  
Vũ Văn Hải 08/01/1969 Nam Công chức VHXH 

UBND huyện Lạng Giang UBND xã Đại Lâm 
0975300315 Haivu7661@gmail.com 

281  
Nguyễn Thị Hiền 11/10/1982 Nữ Cán bộ VT-LT 

UBND huyện Lạng Giang UBND xã Đại Lâm 
0984537812 hienthuyxadailam@gmail.com 

282  
Ngyễn Sỹ Kiên 

10/4/1965 Nam  Bí thư đảng ủy UBND huyện Lạng Giang 
UBND xã Thái Đào 

0988470784 kienns_thaidao_hulanggiang@bacgiang.gov.vn 

283  Lê Đắc Trường 10/3/1978 Nam  Phó bí thư đảng ủy UBND huyện Lạng Giang UBND xã Thái Đào 0985276618 truongld_thaidao_hulangiang@bacgiang.gov.vn 

284  Nguyễn Văn Nam 23/4/1981 Nam  Chủ tịch UBND xã UBND huyện Lạng Giang UBND xã Thái Đào 0986888282 namnvlanggiang@gmail.com 

285  Hà Mạnh Quân 17/12/1970 Nam  PCT UBND xã UBND huyện Lạng Giang UBND xã Thái Đào 0984656302 quanghm_thaidao_langgiang@bacgiang.gov.vn 

286  Giáp Văn Mạnh 26/10/1971 Nam  PCT UBND xã UBND huyện Lạng Giang UBND xã Thái Đào 0985348036 giapmanhthaidao@gmail.com 

287  Hoàng Kiến Thung 26/5/1980 Nam  Chủ tịch UB MTTQ  UBND huyện Lạng Giang UBND xã Thái Đào 0397585251 ubmttqthaidao_langgiang @bacgiang.gov.vn 

288  Hà Văn Khanh 04/12/1969 Nam  Phó chủ tịch HĐND UBND huyện Lạng Giang UBND xã Thái Đào 0977609338 havankhanhthaidao@gmail.com 

289  Hà Thị Lan 08/01/1991 Nữ Bí thư Đoàn xã UBND huyện Lạng Giang UBND xã Thái Đào 0389954217 hathilandhkh@gmail.com 

290  Nguyễn Thị Loan 14/10/1989 Nữ Chủ tịch hội LHPN UBND huyện Lạng Giang UBND xã Thái Đào 0387888959 pnthaidao_langgiang@bacgiang.gov.vn 
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291  Nguyễn Sỹ Đạo 01/6/1972 Nam  CT Hội Nông dân UBND huyện Lạng Giang UBND xã Thái Đào 0988144271 dao0161972@gmail.com 

292  Đỗ Văn Thành 02/02/1966 Nam  Chủ tịch Hội CCB UBND huyện Lạng Giang UBND xã Thái Đào 0984105016 dothanhlg@gmail.com.vn 

293  Giáp Thị Lý 15-02-83 Nữ Công chức VP-TK UBND huyện Lạng Giang UBND xã Thái Đào 0912669688 giaplyvpthaidao@gmial.com 

294  Dương Văn Thiềm 07/9/1977 Nam  Công chức TP- HT UBND huyện Lạng Giang UBND xã Thái Đào 0977191166 tuphap_thaidaolanggiang@bacgiang.com 

295  
Bùi Thái Nguyên 

07/10/1987 Nam  CHT BCH QS xã UBND huyện Lạng Giang UBND xã Thái Đào 0984739266 nguyenbt87@gmail.com 

296  Vũ Thị Dự 06/3/1986 Nữ Công chức VHXH UBND huyện Lạng Giang UBND xã Thái Đào 0384350600 duvt_thaidao_langgiang@bacgiang.gov.vn 

297  Nguyễn Thị Phương 20/8/1989 Nữ Công chức TC- KT UBND huyện Lạng Giang UBND xã Thái Đào 0972412775 phuong.nt89@gmail.com 

298  Lê Văn Tám 01/01/1972 Nam  Công chức VP-TK UBND huyện Lạng Giang UBND xã Thái Đào 0982357755 tam72ubtd@gmail.com 

299  Hà Thị Hiền 04/9/1987 Nữ Văn thư  UBND huyện Lạng Giang UBND xã Thái Đào 0972230702 hahien0409@gmail.com 

300  Vũ Đình Tùng 07/10/1979 Nam  Cán bộ khuyến nông UBND huyện Lạng Giang UBND xã Thái Đào 0977357455 tunghuongson@gmail.com 

301  
Nguyễn Văn Lăng 

28/5/1986 
Nam Bí thư Đảng ủy xã 

UBND huyện Lạng Giang UBND xã Hương Sơn 
0981968685 

langnv_hulanggiang@bacgiang.gov.vn 

302  
Trần Thị Huyền 25/6/1986 Nữ 

PBT Đảng ủy- Chủ 

tịch HĐND xã 

UBND huyện Lạng Giang UBND xã Hương Sơn 
0988274929 tranhuyen12a2huongson@gmail.com 

303  
Vũ Văn Báo 

28/9/1970 
Nam Chủ tịch UBND xã 

UBND huyện Lạng Giang UBND xã Hương Sơn 
0382623478 

baovv_huongson_hulanggiang@bacgiang.gov.vn 

304  
Phạm Văn Trung 03/6/1967 Nam Chủ tịch MTTQ xã  

UBND huyện Lạng Giang UBND xã Hương Sơn 
0989344163 

trungpv_huongson_hulanggiang@bacgiang.gov.vn 

305  
Mai Văn Tuấn 07/08/1987 Nam 

Phó CT HĐND 

 

UBND huyện Lạng Giang UBND xã Hương Sơn 
0962789268 maituanhs@gmail.com 

306  
Bùi Thanh Thảo 

29/8/1980 
Nam Phó CT UBND xã 

UBND huyện Lạng Giang UBND xã Hương Sơn 
0969678588 

thaobt_huongson_langgiang@bacgiang.gov.vn 

307  
Triệu Văn An 

28/6/1981 
Nam Phó CT UBND xã 

UBND huyện Lạng Giang UBND xã Hương Sơn 
0981283218 

antv_huongson_langgiang@bacgiang.gov.vn 
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308  
Vũ Thị Kim Tân 28/7/1970 Nữ CT Hội LHPN xã 

UBND huyện Lạng Giang UBND xã Hương Sơn 
0984233704 phunu_huongson_langgiang@bacgiang.gov.vn 

309  
Vũ Quốc Tùng 15/5/1965 Nam CT Hội CCB xã 

UBND huyện Lạng Giang UBND xã Hương Sơn 
0965244637 Chưa có mail công vụ 

310  
Vũ Thị Phương 23/4/1985 Nữ Chủ tịch HND xã 

UBND huyện Lạng Giang UBND xã Hương Sơn 
0989971228 phuongvpdu@gmail.com 

311  
Đoàn Xuân Chiến 04/10/1996 Nam Bí thư Đoàn xã 

UBND huyện Lạng Giang UBND xã Hương Sơn 
0973310096 xuanchien1996@gmail.com 

312  
Vũ Văn Hợi 13/3/1983 Nam CC Tài chính- KT 

UBND huyện Lạng Giang UBND xã Hương Sơn 
0983176655 haivuminh88@gmail.com 

313  
Đặng Đình Hậu 20/12/1980 Nam 

Công chức ĐC-NN- 

XD&MT 
UBND huyện Lạng Giang UBND xã Hương Sơn 

0365919228 dangdinhhau1980@gmail.com 

314  Hoàng Thị Như 

Quỳnh 
20/10/1983 Nữ 

Công chức ĐC-NN- 

XD&MT 
UBND huyện Lạng Giang UBND xã Hương Sơn 

0397846989 hoangquynh1983hs@gmail.com 

315  
Triệu Thị Ngoan 02/01/1978 Nữ Công chức VP-TK 

UBND huyện Lạng Giang UBND xã Hương Sơn 
0975263385 vp_huongson_langgiang@bacgiang.gov.vn 

316  
Trần Văn Ngọt 02/11/1968 Nam Công chức TP-HT 

UBND huyện Lạng Giang UBND xã Hương Sơn 
0988161006 tp_huongson_langgiang@bacgiang.gov.vn 

317  
Nguyễn Phương Nam 16/11/1973 Nam Công chức  TP-HT 

UBND huyện Lạng Giang UBND xã Hương Sơn 
0984243324 

namnp_huongson_langgiang@bacgiang.gov.vn 

318  
Vi Hữu Kiên 

3/12/1979 
Nam Công chức VHXH 

UBND huyện Lạng Giang UBND xã Hương Sơn 
0966250918 

kienvh_huongson_langgiang@bacgiang.gov.vn 

319  
Nguyễn Thị Lý 12/6/1982 Nữ Công chức VPTK  

UBND huyện Lạng Giang UBND xã Hương Sơn 
0354440495 

lynt_huongson_hulanggiang@bacgiang.gov.vn 

320  
Triệu Thị Liễu 10/6/1988 Nữ Công chức VHXH 

UBND huyện Lạng Giang UBND xã Hương Sơn 
0374554608 

trieulieu.qlvhk1@gmail.com 

 

321  
Nguyễn Văn Lăng 

28/5/1986 
Nam Bí thư Đảng ủy xã 

UBND huyện Lạng Giang UBND xã Hương Sơn 
0981968685 

langnv_hulanggiang@bacgiang.gov.vn 

322  
Trần Thị Huyền 25/6/1986 Nữ 

Phó Bí thư Đảng ủy- 

Chủ tịch HĐND xã 

UBND huyện Lạng Giang UBND xã Hương Sơn 
0988274929 tranhuyen12a2huongson@gmail.com 

323  
Trần Phương Cương 20/11/1972 Nam 

Bí thư ĐU-

CTHĐND 

UBND huyện Lạng Giang UBND xã Mỹ Hà 
0965855981 cuongtp_myha_langgiang@bacgiang.gov.vn 

mailto:langnv_hulanggiang@bacgiang.gov.vn
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324  Phạm Thị Bích Thanh 23/10/1985 Nữ Phó BT TT UBND huyện Lạng Giang UBND xã Mỹ Hà 0373678429 Thanhpt_myha_langgiang@bacgiang.gov.vn 

325  Lê Văn Sáng 04/04/1982 Nam CT UBND UBND huyện Lạng Giang UBND xã Mỹ Hà 0979368689 sanglv_myha_langgiang@bacgiang.gov.vn 

326  Nguyễn Văn Vựa 18/04/1966 Nam PCT HĐND UBND huyện Lạng Giang UBND xã Mỹ Hà 0362026259 vuanv_myha_langgiang@bacgiang.gov.vn 

327  Nguyễn Văn Lịch 10/06/1967 Nam PCT UBND UBND huyện Lạng Giang UBND xã Mỹ Hà 0963263782 Lichnv_myha_langgiang@bacgiang.gov.vn 

328  Dương Quang Trường 13/04/1971 Nam PCT UBND UBND huyện Lạng Giang UBND xã Mỹ Hà 0977233298 Truongdq_myha_langgiang@bacgiang.gov.vn 

329  Thân Ngọc Khoa 08/12/1987 Nam CT UBMTTQ UBND huyện Lạng Giang UBND xã Mỹ Hà 0369800187 Khoatn_myha_langgiang@bacgiang.gov.vn 

330  Nghiêm Văn Hợp 01/12/1992 Nam Bí thư Đoàn UBND huyện Lạng Giang UBND xã Mỹ Hà 0365882308 Hopnv_myha_langgiang@bacgiang.gov.vn 

331  Dương Danh Dự 04/08/1962 Nam CT CCB UBND huyện Lạng Giang UBND xã Mỹ Hà 0983890870 Dudd_myha_langgiang@bacgiang.gov.vn 

332  Ngô Thị Hằng 01/07/1980 Nữ CT Hội LHPN UBND huyện Lạng Giang UBND xã Mỹ Hà 0961867801 Hangnt_myha_langgiang@bacgiang.gov.vn 

333  Phạm Thị Nhàn 30/10/1989 Nữ CT Hội ND UBND huyện Lạng Giang UBND xã Mỹ Hà 0345436477 Nhanpt_myha_langgiang@bacgiang.gov.vn 

334  Phạm Thị Loan 14/12/1989 Nữ Công chức ĐC-NN- 

XD&MT 

UBND huyện Lạng Giang UBND xã Mỹ Hà 0904100763 Loanpt_myha_langgiang@bacgiang.gov.vn 

335  Nguyễn Văn Phương 24/04/1968 Nam Công chức ĐC-NN- 

XD&MT 

UBND huyện Lạng Giang UBND xã Mỹ Hà 0383197886 Phuongnv_tanthanh_langgiang@bacgiang.gov.vn 

336  Bùi Thị Thu Huyền 20/02/1987 Nữ Công chức Tài chính 

– KT 
UBND huyện Lạng Giang UBND xã Mỹ Hà 0397543606 Huyenbtt_myha_langgiang@bacgiang.gov.vn 

337  Thân Thị Hải 03/05/1986 Nữ Công chức VPTK UBND huyện Lạng Giang UBND xã Mỹ Hà 0979688445 Haitt_myha_langgiang@bacgiang.gov.vn 

338  Nguyễn Thị Hà 14/07/1983 Nữ Công chức VPTK UBND huyện Lạng Giang UBND xã Mỹ Hà 0366016561 Hant_myha_langgiang@bacgiang.gov.vn 

339  Nguyễn Thị Mỹ Anh 26/09/1986 Nữ Công chức Tư pháp 

– HT 

UBND huyện Lạng Giang UBND xã Mỹ Hà 0977272367 Anhntm_myha_langgiang@bacgiang.gov.vn 

340  Bùi Thị Ngân 12/09/1987 Nữ Công chức VH-XH UBND huyện Lạng Giang UBND xã Mỹ Hà 0973660809 Nganbt_myha_langgiang@bacgiang.gov.vn 
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341  
Nguyễn Ngọc Hải 08/05/1993 Nam 

Chỉ huy trưởng BCH 

QS 

UBND huyện Lạng Giang UBND xã Mỹ Hà 0353043004 
Hainn_myha_langgiang@bacgiang.gov.vn 

342  Thân Thị Vân Anh 28/11/1972 Nữ Viên chức Thú y UBND huyện Lạng Giang UBND xã Mỹ Hà 0392299550 Anhttv_myha_langgiang@bacgiang.gov.vn 

343  Nguyễn Đình Phương 14/03/1984 Nam Công chức VHXH UBND huyện Lạng Giang UBND xã Mỹ Hà 0922982346 Phuongnd_myha_langgiang@bacgiang.gov.vn 

344  
Hà Đức Tùng 08/7/1981 Nam Bí thư Đảng uỷ xã 

UBND huyện Lạng Giang UBND xã Hương Sơn 
0985163234 

ductungknmt@gmail.com 

345  Dương Văn Đô 01/7/1980 Nam Phó BT TT - CT 

HĐND xã 

UBND huyện Lạng Giang UBND xã Hương Sơn 0974376266 Dodv_xuanhuong_hulanggiang@bacgiang.gov.vn 

346  Phạm Văn Thắng 14/12/1971 Nam CT UBND UBND huyện Lạng Giang UBND xã Hương Sơn 0977659688 Thangpv_xuanhuong_langgiang@bacgiang.gov.vn 

347  Nguyễn Ngọc Nam 3/12/1976 Nam PCT HĐND UBND huyện Lạng Giang UBND xã Hương Sơn 0973840798 Namnn_xuanhuong_langgiang@bacgiang.gov.vn 

348  Nguyễn Văn Lộc 03/2/1974 Nam PCT UBND UBND huyện Lạng Giang UBND xã Hương Sơn 0388229972 Locnv_xuanhuong_langgiang@bacgiang.gov.vn 

349  Vũ Thị Thuận 27/9/1988 Nữ PCT UBND UBND huyện Lạng Giang UBND xã Hương Sơn 0985715496 Thuanvt_duxuanhuong_hulanggiang@bacgiang.gov.vn 

350  Hà Minh Biển 02/10/1970 Nam CT UBMTTQ UBND huyện Lạng Giang UBND xã Hương Sơn 0984216586 Bienhm_xuanhuong_langgiang_@bacgiang.gov.vn 

351  Nguyễn Văn Hoà 2/2/1995 Nam Bí thư Đoàn TN UBND huyện Lạng Giang UBND xã Hương Sơn 0969046295 hoa.020295@gmail.com 

352  Nguyễn Văn Khương 26/4/1960 Nam CT Hội CCB UBND huyện Lạng Giang UBND xã Hương Sơn 0384182099 vankhuong1960@gmail.com 

353  Hà Thị Luyến 24/01/1975 Nữ CT Hội LHPN UBND huyện Lạng Giang UBND xã Hương Sơn 0368478228 Luyenht_xuanhuong_langgiang@bacgiang.gov.vn 

354  Nguyễn Văn Tụ 20/9/1983 Nam CT Hội ND UBND huyện Lạng Giang UBND xã Hương Sơn 0982258237 Tunv_duxuanhuong_hulanggiang@bacgiang.gov.vn 

355  Ngô Quốc Khánh 07/8/1979 Nam Công chức ĐC-NN- 

XD&MT 

UBND huyện Lạng Giang UBND xã Hương Sơn 0983310889 Khanhnq_xuanhuong_langgiang@bacgiang.gov.vn 

356  Nguyễn Văn Lừng 26/11/1983 Nam Công chức ĐC-NN- 

XD&MT 

UBND huyện Lạng Giang UBND xã Hương Sơn 0986581013 Lungnv_xuanhuong_langgiang@bacgiang.gov.vn 

357  Đào Thị Thuyết 15/11/1976 Nữ CC Tài chính – KT UBND huyện Lạng Giang UBND xã Hương Sơn 0966075615 Thuyetdt_xuanhuong_langgiang@bacgiang.gov.vn 
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358  Nguyễn Văn Tuyển 20/5/1979 Nam Công chức VP - TK UBND huyện Lạng Giang UBND xã Hương Sơn 0963913155 tuyenpctxh@gmail.com 

359  Hà Văn Kế 2/10/1972 Nam Công chức Tư pháp 

– HT 

UBND huyện Lạng Giang UBND xã Hương Sơn 0972289467 Kehv_xuanhuong_langgiang@bacgiang.gov.vn 

360  Nguyễn Ngọc Mai 19/6/1982 Nữ Công chức VH-XH UBND huyện Lạng Giang UBND xã Hương Sơn 0384950432 Mainn_xuanhuong_langgiang@bacgiang.gov.vn 

361  
Nguyễn Thị Minh Chi 07/10/1986 Nữ Công chức VH-XH 

UBND huyện Lạng Giang UBND xã Hương Sơn 0366686929 Chintm_xuanhuong_langgiang@bacgiang.gov.vn 

362  Nguyễn Văn Lực  27/9/1965 Nam Chỉ huy trưởng BCH 

QS 

UBND huyện Lạng Giang UBND xã Hương Sơn 0973909925 Lucnv_duxuanhuong_hulanggiang@bacgiang.gov.vn 

363  
Bùi Văn Phúc 10/5/1970 Nam Bí thư Đảng uỷ, Chủ 

tịch HĐND 

UBND huyện Lạng Giang 

UBND xã Yên Mỹ 
0982237042 phucbv_yenmy_lạng giang@bacgiang.gov.vn 

364  Lê Văn Thường 12/11/1974 Nam Chủ tịch UBND UBND huyện Lạng Giang UBND xã Yên Mỹ 0962604608 ct_yenmy_langgiang@bacgiang.gov.vn 

365  
Đỗ Văn Thái 28/02/1970 Nam Phó Bí thư Thường 

trực Đảng uỷ 

UBND huyện Lạng Giang UBND xã Yên Mỹ 
0984932979 thaidv_duyenmy_hulanggiang@bacgiang.gov.vn 

366  Trần Quang Giỏi 26/02/1979 Nam Phó Chủ tịch UBND UBND huyện Lạng Giang UBND xã Yên Mỹ 0972846601 gioitq_duyenmy_ hulanggiang@bacgiang.gov.vn 

367  Mạc Thị Hiền 06/5/1987 Nữ Phó Chủ tịch UBND UBND huyện Lạng Giang UBND xã Yên Mỹ 0979805262 hienmt_ duyenmy_ hulanggiang@bacgiang.gov.vn 

368  
Bạch Xuân Hướng 06/11/1977 Nam Công chức Tư pháp 

- Hộ tịch 

UBND huyện Lạng Giang UBND xã Yên Mỹ 
0975100013 huongbx_yenmy_lạng giang@bacgiang.gov.vn 

369  
Vũ Ngọc Tuấn 07/11/1979 Nam Chủ tịch Hội Nông 

dân 

UBND huyện Lạng Giang UBND xã Yên Mỹ 
0982707592 tuanvn_yenmy_lạng giang@bacgiang.gov.vn 

370  Hoàng Thị Vân 24/9/1984 Nữ Chủ tịch Hội PN UBND huyện Lạng Giang UBND xã Yên Mỹ 0979020365 vanht_ duyenmy_ hulanggiang@bacgiang.gov.vn 

371  
Trần Thị Ánh 01/12/1988 Nữ Công chức Tài chính 

– Kế toán 

UBND huyện Lạng Giang UBND xã Yên Mỹ 
0973295198 tckt_yenmy_langgiang@bacgiang.gov.vn 
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372  Trần Cung 03/9/1979 Nam Phó Chủ tịch HĐND UBND huyện Lạng Giang UBND xã Yên Mỹ 0988834390 cungt_yenmy_langgiang@bacgiang.gov.vn 

373  Trần Thị Lâm 24/9/1977 Nữ CT Uỷ ban MTTQ UBND huyện Lạng Giang UBND xã Yên Mỹ 0382229356 tranlamyenmy@gmail.com 

374  
Đào Ngọc Giang 14/02/1964 Nam Chủ tịch Hội Cựu 

chiến binh 

UBND huyện Lạng Giang UBND xã Yên Mỹ 
0983922018 Giang1964@gmail.com 

375  
Nguyễn Thị Mai 18/12/1992 Nữ Bí thư Đoàn thanh 

niên 

UBND huyện Lạng Giang UBND xã Yên Mỹ 
0985999223 nhathathoi@gmail.com 

376  
Dương Văn Cường 26/3/1983 Nam Chỉ huy trưởng BCH 

Quân sự 

UBND huyện Lạng Giang UBND xã Yên Mỹ 
0973576577 cuongdv_ duyenmy_ hulanggiang@bacgiang.gov.vn 

377  
Đoàn Thị Hà 13/02/1979 Nữ Công chức Văn 

phòng – Thống kê 

UBND huyện Lạng Giang UBND xã Yên Mỹ 
0353742817 hadt_ttvoi_langgiang@bacgiang.gov.vn 

378  
Bùi Kim Thương 25/5/1981 Nữ Công chức Văn hoá 

– Xã hội 

UBND huyện Lạng Giang UBND xã Yên Mỹ 
0989810615 thuongbk_yenmy_langgiang@bacgiang.gov.vn 

379  
Trần Thị Hằng 07/11/1987 Nữ Công chức ĐC-NN- 

XD&MT 

UBND huyện Lạng Giang UBND xã Yên Mỹ 
0987328063 tranthihangtd@gmail.com 

380  
Nguyễn Mạnh Hùng 14/11/1987 Nam Công chức Văn hoá 

– Xã hội 

UBND huyện Lạng Giang UBND xã Yên Mỹ 
0987977941 hungnm_ duyenmy_ hulanggiang@bacgiang.gov.vn 

381  Vũ Quốc Thịnh 27/10/1964 Nam Viên chức Thú y UBND huyện Lạng Giang UBND xã Yên Mỹ 0978699059 thinhvq_yenmy_langgiang@bacgiang.gov.vn 

382  
Trần Thị Quế 25/7/1983 Nữ Công chức ĐC-NN- 

XD&MT 

UBND huyện Lạng Giang UBND xã Yên Mỹ 
0977644264 quett_ttvoi_langgiang@bacgiang.gov.vn 
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